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I. CHỦ TRƯƠNG, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, công tác tổ chức thực hiện pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Quyền của công dân về tiếp cận thông tin, trong đó có tiếp cận thông tin pháp luật luôn được thể chế hóa trong nhiều văn kiện, văn bản pháp luật được ban hành thời gian qua. Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp pháp luật cho cán bộ, nhân dân đã chỉ rõ:“công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật…, cần được tăng cường thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn, nhằm làm cho cán bộ và nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thông qua đó mà kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật”. Chỉ thị cũng nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các ngành cần“xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Tại Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề ra phương hướng và nhiệm vụ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới, đó là“tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộ và nhân dân”. Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra nhiệm vụ“đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; không người nâng cao trình độ dân trí pháp lý, ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cho mọi người dân”. 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã xác định rõ: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật…”; “Trong những năm tới, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”
. Đồng thời, Đảng ta chủ trương: “Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân”; “tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”
.

Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 8); “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình…” (Điều 25). 

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, thực hiện chủ trương của Đảng, Quốc hội đã ban hành nhiều luật để ghi nhận, bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý nhà nước và xã hội, đồng thời quy định về nội dung, cách thức, hình thức, biện pháp đảm bảo, thực hiện việc tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp cận thông tin năm 2016, Luật báo chí năm 2016, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn… đều xác định quan điểm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; tăng cường tiếp cận thông tin; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Ngoài ra, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản theo thẩm quyền để quy định, phê duyệt các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật
. Đây là những chính sách, cơ chế đảm bảo thực hiện, tạo điều kiện cho công dân tiếp cận thông tin, pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nâng cao hiệu quả hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn tại cộng đồng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở; thông qua hoạt động đối thoại, góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý nhà nước và quản lý xã hội …

Không chỉ là quyền của công dân đã được Hiến pháp khẳng định và được thể chế hóa ở nhiều luật, văn bản dưới luật của các cơ quan Nhà nước, tiếp cận pháp luật nói chung và tiếp cận thông tin pháp luật nói riêng còn là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền của chính quyền các cấp ở địa phương thông qua việc công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây gọi là Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) là cơ sở pháp lý để thực hiện đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Có 8 tiêu chí và 41 chỉ tiêu là công cụ đánh giá cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Qua chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu này là cơ sở để đánh giá kết quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý nêu trên của địa phương; từ đó công nhận, suy tôn địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp địa phương, nhất là ở cơ sở.
II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

1. Mục đích, ý nghĩa 

Từ thực tiễn triển khai đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua cho thấy, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước, nhất là tại cơ sở trong khi Đảng, Nhà nước đang chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động và nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân.

Có thể nhận thấy mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số điểm như sau:

a) Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.

b) Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật. Qua việc tổ chức đánh giá, công nhận và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm bắt thực trạng, đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại trong quản lý, tổ chức thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Kết quả chấm điểm, đánh giá các tiêu chí tiếp cận pháp luật chính là kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của cấp xã trên các lĩnh vực: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.

c) Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hiến pháp năm 2013 quy định: công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. 

d) Là một nội dung thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
 (Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân) và là tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
 (Tiêu chí 18.5: Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định), việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ góp phần góp phần xây dựng nông thôn mới, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa pháp lý của người dân khu vực nông thôn. 
2. Vị trí, vai trò 

Nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng đối với quản lý nhà nước, quản lý xã hội, trong đó có xây dựng nông thôn mới. 
Trước hết, đối với quản lý nhà nước và chỉ đạo triển khai nhiệm vụ của cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có tác động trực tiếp đến hoạt động của chính quyền các cấp, nhất là cấp xã. Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ giúp chính quyền cấp xã thấy được những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn để có giải pháp khắc phục, thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Qua đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn góp phần tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, thực thi nhiệm vụ chuyên môn của chính quyền cấp xã; nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ,công chức cấp xã; đồng thời đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cũng như công tác thi hành pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 
Đối với quản lý xã hội, nội dung của các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Việc chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chính là chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và phạm vi của chính quyền và cán bộ, công chức cấp xã (có nhiệm vụ mang tính quản lý, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện trực tiếp…). Qua thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tổ chức, cá nhân sẽ được bảo đảm thực hiện quyền của mình, nhất là các nhóm quyền như: Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đúng pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyền tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã đúng quy định; được giải quyết các tranh chấp, mẫu thuẫn thông qua hòa giải ở cơ sở; tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát huy dân chủ ở cơ sở…

Việc bổ sung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” là tiêu chí thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ này nói riêng và pháp luật nói chung trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện chủ trương “Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn…xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao…” của Đảng và Nhà nước ta
; giữ vững mục tiêu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực nông thôn, đồng thời có biện pháp hạn chế tiêu cực, tệ nạn xã hội; giải quyết có hiệu quả, kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trên địa bàn dân cư. 
III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG THỰC TIỄN XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp uỷ Đảng, sự chủ động trong hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL của các Bộ, ngành, địa phương là yếu tố quan trọng cho thành công của nhiệm vụ này.

Hai là, cần chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nghiên cứu lý luận, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những bất cập trong thẻ chế, chính sách để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bảo đảm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. 

Ba là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

Bốn là, tăng cường tính chủ động của cơ quan Tư pháp các cấp; sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương; phát huy vai trò của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật trong tư vấn, tham mưu việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm việc đánh giá, công nhận khách quan, đúng pháp luật; kịp thời khắc phục những khó khăn trong thực hiện những tiêu chí chưa đạt được.
Năm là, bảo đảm nguồn lực cán bộ, kinh phí cho việc thực hiện hoạt động theo dõi, đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đồng thời tăng cường năng lực, tập huấn kỹ năng cho đội ngũ công chức được giao theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ này. Chú trọng gắn kết việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã. 

IV. HOÀN THIỆN THỂ CHẾ VỀ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
1. Sự cần thiết ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1.1. Cơ sở thực tiễn
Sau 03 năm thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (viết tắt là Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) và 02 năm triển khai làm thử đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Cà Mau, Điện Biên, Thái Bình, Quảng Bình và Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là các địa phương làm thử) đã đạt được những kết quả quan trọng. Bộ Tư pháp, chính quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bổ sung nhiệm vụ này trong Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cũng như Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; bổ sung các nội dung chi, mức chi về tiếp cận pháp luật trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 
Bộ Tư pháp đã biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho lãnh đạo, công chức trực tiếp được giao triển khai nhiệm vụ này; quán triệt, phổ biến về vị trí, vai trò và nội dung của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg bằng nhiều hình thức. Bộ Tư pháp và 5 địa phương làm thử đã tổ chức đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức kiểm tra, khảo sát, tọa đàm, tổng kết việc thực hiện. Kết quả cho thấy, Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ban hành là thực sự cần thiết, dù mới triển khai thực hiện nhưng đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở, nhất là tại các địa phương làm thử. Chính vì vậy, theo đề xuất của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Về kết quả đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2014 và 2015 tại các tỉnh, thành phố triển khai làm thử: (1) Tỉnh Cà Mau: năm 2014 có 61/101 cấp xã và 4/9 cấp huyện đạt chuẩn; năm 2015 có 87/101 cấp xã, 7/9 cấp huyện đạt chuẩn; 09 cấp xã và 01 cấp huyện đạt tiêu biểu; (2) Tỉnh Điện Biên: năm 2014 có 39/130 cấp xã và 3/10 cấp huyện đạt chuẩn; năm 2015 có 48/130 cấp xã và 3/10 cấp huyện đạt chuẩn; 08 cấp xã đạt tiêu biểu; (3)Tỉnh Thái Bình: năm 2014 và năm 2015 đều có 115/286 cấp xã và 1/8 cấp huyện đạt chuẩn; 16 cấp xã và 01 cấp huyện đạt tiêu biểu; (4)Tỉnh Quảng Bình: năm 2014 có 64/159 cấp xã và 1/8 cấp huyện đạt chuẩn; năm 2015 có 108/159 cấp xã và 3/8 cấp huyện đạt chuẩn; 08 cấp xã đạt tiêu biểu; (5) TP. Hồ Chí Minh: năm 2015 có 315/319 đơn vị cấp xã và 24/24 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn.

Sau 02 triển khai làm thử, năm 2016 một số địa phương vẫn tiếp tục triển khai rà soát, đánh giá với mục đích duy trì kết quả đạt chuẩn, khắc phục hạn chế của các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng chủ động triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như Long An, Hà Nam… hoặc hằng năm đều tiến hành rà soát, đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí tiếp cận pháp luật, qua đó đánh giá tình hình và thực trạng triển khai các nhiệm vụ đã được thể chế trong các tiêu chí, chỉ tiêu đó để có giải pháp thực hiện cho phù hợp với thực tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, thực tiễn thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:

Thứ nhất, một số quy định trong Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, đặc biệt là nội dung của các tiêu chí tiếp cận pháp luật, quy trình, thời hạn đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn chưa phù hợp, khả thi. Thẩm quyền đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn phức tạp, nhiều chủ thể tham gia, dễ dẫn đến tình trạng dồn việc cho cấp trên. Thời gian đánh giá chưa phù hợp, chưa thống nhất với mốc thống kê, báo cáo kết quả theo năm kinh tế - xã hội; chưa gắn kết trong tổng thể các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, trong đó có xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 
Thứ hai, cơ chế đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã rất phức tạp, chưa huy động, bảo đảm sự tham gia, giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội…

Thứ ba, nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mặc dù đã được xác định là nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, nhất là bộ, ngành có chức năng, phạm vi quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, nhưng thực tế, các bộ, ngành chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Chỉ có một số ít các địa phương không thuộc diện làm thử triển khai nhiệm vụ này. Việc đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp sau mỗi kỳ đánh giá chưa được địa phương quan tâm, coi trọng. 
Thứ tư, nhiều địa phương chưa chuẩn bị nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tại các địa phương triển khai làm thử chưa bố trí thêm biên chế, kinh phí thực hiện mà kinh phí chủ yếu được trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
Thứ năm, với phạm vi triển khai làm thử ở một số ít địa phương và thực hiện trong thời gian ngắn dẫn đến chưa đánh giá một cách toàn diện nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiệu quả so với yêu cầu chưa cao, có nơi, có lúc còn hình thức, thiếu thực chất. 

Tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Ngoài những nguyên nhân do một số bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; công tác chỉ đạo chưa sát sao…, còn có một nguyên nhân quan trọng từ sự chưa hoàn thiện của thể chế về xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Một số nội dung trong Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg chưa thống nhất, cập nhật với chính sách, quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 và các luật có liên quan trực tiếp đến các tiêu chí tiếp cận pháp luật (như: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp cận thông tin năm 2016…). Một số tiêu chí tiếp cận pháp luật còn quá rộng, nội hàm chưa rõ; có chỉ tiêu đến nay đã lạc hậu, nặng về định tính, không còn phù hợp với thực tiễn hoặc không rõ mục tiêu cụ thể để các địa phương tiếp tục phấn đấu đạt được. Giữa các quy định về thời gian khen thưởng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với quy định của pháp luật về thi đua - khen thưởng chưa đồng bộ, còn có mâu thuẫn. Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg chưa quy định việc đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức về thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức nên dễ nảy sinh tình trạng chưa khách quan, thiếu minh bạch trong đánh giá. 

1.2. Cơ sở chính trị, pháp lý


Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã xác định rõ: “Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật…” 
. Đồng thời, Đảng ta chủ trương: “Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân”; “tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân”
.

Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Điều 8); công dân có quyền tiếp cận thông tin (Điều 25). Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật tiếp cận thông tin năm 2016 đều xác định quan điểm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; tăng cường tiếp cận thông tin; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và nguyên tắc Hiến định này, cần phải hoàn thiện thể chế về tiếp cận pháp luật. Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 đã giao Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg. Tại Công văn số 6135/VPCP-PL ngày 25/7/2016 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao “Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg”. Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó, tại nội dung thành phần thứ 9, Quyết định đã giao Bộ Tư pháp “Chủ trì, hướng dẫn việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế về xây dựng địa phương tiếp cận pháp luật còn nhằm thể chế hóa và thực thi Chương trình Nghị sự toàn cầu về phát triển đến năm 2030 của Liên hiệp quốc. Chương trình đã xác định cần: “đảm bảo tiếp cận rộng rãi thông tin (trong đó có thông tin pháp luật) và bảo vệ các quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp quốc gia và các hiệp định quốc tế” (mục tiêu thứ 16).

Như vậy, việc nghiên cứu, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg) có đủ cơ sở chính trị - pháp lý và cơ sở thực tiễn như đã phân tích trên đây. Quyết định được ban hành không chỉ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật ở cơ sở; nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật của người dân mà còn bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg) và Quyết định số 14/2017/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg. Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2017. 
2. Quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và triển khai Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

2.1. Quán triệt và thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm của Hiến pháp năm 2013, các luật có liên quan đến quyền con người, quyền công dân; xây dựng chính quyền cấp xã trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; đặt trong tổng thể chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh. 
2.2. Kế thừa các quy định còn phù hợp của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg; khắc phục tồn tại, hạn chế đã được nhận diện từ thực tiễn triển khai làm thử; bổ sung những quy định mới cho phù hợp với thực tiễn và thực sự chín muồi. 
2.3. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực trong xã hội tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

3. Tổng quan nội dung của Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đối với xã, nhiệm vụ này sẽ được triển khai gắn kết với xây dựng nông thôn mới do tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một tiêu chí thành phần của Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (tiêu chí thành phần 18.5 thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm có 10 điều: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1); Mục tiêu (Điều 2); Nguyên tắc thực hiện (Điều 3); Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 4); Các tiêu chí tiếp cận pháp luật (Điều 5); Điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 6); Quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 7); Niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 8); Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Điều 9); Tổ chức thực hiện (Điều 10). 

3.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bao gồm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, nội dung xây dựng, thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Đối tượng áp dụng

- Xã, phường, thị trấn (cấp xã): Đây vừa là đối tượng đánh giá (thông qua việc tự đánh giá và việc xem xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cơ quan có thẩm quyền), vừa là chủ thể có nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thông qua chỉ đạo, quản lý, thực hiện các hoạt động đã được xác định thành nội dung của các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật).

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đây là những chủ thể tham gia chỉ đạo, quản lý như: Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân  các cấp, công chức Tư pháp – Hộ tịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp…; tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Mục tiêu xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện nhằm các mục tiêu sau:

a) Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã.
b) Tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ.
c) Cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, trong tổng thể các hoạt động xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn góp phần thúc đẩy, thực hiện toàn diện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cụ thể là xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, an ninh, trật tự được giữ vững; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

3.3. Nguyên tắc thực hiện
Việc triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:
a) Bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

b) Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

c) Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã.

3.4. Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm:
a) Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

c) Rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật; công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở.

d) Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

đ) Lồng ghép xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xóa đói, giảm nghèo.

e) Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo, theo dõi kết quả, kiểm tra, khen thưởng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3.5. Các tiêu chí tiếp cận pháp luật 

Quy định có 05 tiêu chí tiếp cận pháp luật, 25 chỉ tiêu với tổng số 100 điểm, gồm: (1) Tiêu chí 1. Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật (15 điểm); (2) Tiêu chí 2. Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã (30 điểm); (3) Tiêu chí 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật (25 điểm); (4) Tiêu chí 4. Hòa giải ở cơ sở (10 điểm) và (5) Tiêu chí 5. Thực hiện dân chủ ở cơ sở (20 điểm).

3.6. Điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Để được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, cấp xã phải đáp ứng đủ các điều kiện: (1) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; (2) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại II và từ 70% số điểm tối đa trở lên đối với cấp xã loại III; (3) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; (4) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra. 
3.7. Thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật để tư vấn việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

3.8. Quy trình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được hướng dẫn cụ thể tại Phần II (Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).
3.9. Tổ chức thực hiện
Quy định giao Bộ Tư pháp trách nhiệm tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thống kê, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Quy định. 

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương, phân công cơ quan chuyên môn và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả việc xử lý, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy định.

Bên cạnh đó, Quy định còn đề cập đến việc niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Một số điểm mới về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

So với Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg, Quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg có một số điểm mới cơ bản như sau:
Thứ nhất, Quy định đã thu hẹp đối tượng đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thay vì đánh giá đối với cả 03 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Quy định chỉ tập trung đánh giá cấp xã để bảo đảm tính khả thi, thực chất vì các địa phương mới triển khai nhiệm vụ này, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên việc thực hiện rộng  rãi sẽ gây khó khăn, lúng túng . Bên cạnh đó, việc tập trung đánh giá cấp xã cũng để đảm bảo gắn kết, thống nhất với xây dựng, đánh giá xã đạt nông thôn mới. 

Thứ hai, nâng cao vị trí, vai trò của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, trong đó gắn kết giữa xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới; đánh giá đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” và thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã. Qua đó, bảo đảm việc đánh giá được toàn diện, thực chất.
Thứ ba, các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật được giảm bớt, tập trung vào các nội dung có liên quan đến tiếp cận pháp luật cho người dân. Theo đó, số lượng tiêu chí, chỉ tiêu đã giảm đáng kể, chỉ còn 05 tiêu chí (giảm 03 tiêu chí) và 25 chỉ tiêu (giảm 16 chỉ tiêu). Đặc biệt, để đảm bảo tính bền vững, ổn định của các tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Quy định, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung và điểm số các chỉ tiêu của các tiêu chí tiếp cận pháp luật.

Thứ tư, Không thực hiện phân loại cấp xã theo tiêu chí riêng như trước đây mà thống nhất tiêu chí phân loại cấp xã loại I, loại II, loại III để đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo tiêu chí chung về phân loại đơn vị hành chính cấp xã nhằm khắc phục tính trùng lắp, chồng chéo trong phân loại cấp xã theo quy định của Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

Thứ năm, thẩm quyền xem xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thay vì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg để bảo đảm việc đánh giá, công nhận được thực chất hơn và nâng cao trách nhiệm, vai trò của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thực hiện nhiệm vụ này, đồng thời giảm sự quá tải công việc cho cấp tỉnh. 
  Thứ sáu, việc đánh giá, công nhận cấp xã tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng hàng năm căn cứ kết quả đạt được theo năm kinh tế - xã hội, tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm đánh giá, khác với thời hạn đánh giá theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg là tính từ ngày 01/07 của năm trước đến ngày 30/6 của năm đánh giá. Thời hạn công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25/01 của năm liền kề sau năm đánh giá, còn theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg thời hạn này là nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 của năm đánh giá.
Thứ bảy, Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định chỉ thành lập Hội đồng ở cấp huyện để tư vấn, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, khác với Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg quy định thành lập Hội đồng ở cả 03 cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Quy định này xuất phát từ việc thu hẹp đối tượng đánh giá (chỉ còn cấp xã) và điều chỉnh thẩm quyền công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp huyện.

Thứ tám, Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định một điểm mới nữa là đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng và thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã nhằm tăng tính khách quan, minh bạch trong đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Phần II

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG

 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT


I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Mục đích, ý nghĩa của các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số   619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 619/QĐ-TTg). Quy định được ban hành trên cơ sở kế thừa, tiếp thu có chọn lọc những nội dung còn hợp lý, khả thi trong Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và bổ sung những quy định phù hợp với giai đoạn hiện nay. Theo Quy định, việc xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện dựa trên 05 tiêu chí thành phần và 35 chỉ tiêu với tổng số điểm là 100 điểm. Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số   619/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số    /2017/TT-BTP ngày    …tháng…  năm 2017 hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (sau đây gọi là Thông tư số   /2017/TT-BTP). 

1.1. Các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật là tiêu chuẩn được sử dụng để đánh giá chất lượng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm cho tổ chức, cá nhân tiếp cận pháp luật và là cơ sở để xem xét, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được hiểu là việc chính quyền cấp xã đáp ứng đủ các điều kiện trong việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật nêu trên. Theo đó, cấp xã đủ điều kiện xét, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi đáp ứng đầy đủ 04 điều kiện sau: (1) Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa; (2) Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt tỷ lệ % nhất định tương ứng với từng đơn vị cấp xã loại I, loại II, loại III; (3) Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên và (4) Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.
1.2. Việc ban hành, áp dụng các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật nhằm hướng đến việc nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn cấp xã; tổ chức và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp, pháp luật, quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đặc biệt tại chính quyền cấp cơ sở. Bên cạnh đó, việc áp dụng các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật còn để cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại xã, phường, thị trấn 

Để triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công cho từng công chức chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá, chấm điểm đối với từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo tất cả các chỉ tiêu, tiêu chí đều có đầu mối theo dõi, đánh giá, chấm điểm theo gợi ý sau (căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và văn bản có liên quan):
2.1. Công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, theo dõi chỉ tiêu 3, 5 của tiêu chí 2; chỉ tiêu 3, 4, 5, 6, 7, 8 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 1, 2 của tiêu chí 4; 
2.2. Công chức Văn phòng – Thống kê chủ trì, theo dõi chỉ tiêu 1, 3 của tiêu chí 1; chỉ tiêu 1, 2, 4 của tiêu chí 2; chỉ tiêu 1, 2 của tiêu chí 3 và tiêu chí 5; phối hợp với Trưởng công an xã theo dõi chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1; phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 3, 5 của tiêu chí 2 và chỉ tiêu 6, 7 của tiêu chí 3;

2.3. Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (đối với xã) phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 3, 5 của tiêu chí 2. 
2.4. Công chức Văn hóa – Xã hội phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 5 của tiêu chí 2 và chỉ tiêu 6, 7 của tiêu chí 3;
2.5. Công chức Tài chính – Kế toán theo dõi chỉ tiêu 9 của tiêu chí 3; chỉ tiêu 3 của tiêu chí 4; phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi chỉ tiêu 7 của tiêu chí 3;

2.6. Trưởng công an xã theo dõi chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1; 
Như vậy, từng công chức cấp xã được giao theo dõi, đánh giá từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật cụ thể sẽ xác định số điểm của từng chỉ tiêu và gửi kết quả đến công chức Tư pháp – Hộ tịch để tổng hợp chung.

II. NỘI DUNG, MỤC ĐÍCH, ĐIỂM SỐ, CÁCH TÍNH ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
1. Tiêu chí 1: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật

1.1. Điểm tối đa của tiêu chí: 15 điểm;
1.2. Số lượng chỉ tiêu của tiêu chí: 03

1.3. Mục đích đánh giá: 

a) Đo lường trách nhiệm, năng lực xây dựng, ban hành và hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền và kế hoạch, văn bản khác nhằm triển khai thi hành kịp thời Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên.

b) Phản ánh, đánh giá thực trạng và đo lường khả năng, mức độ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trên địa bàn của chính quyền cấp xã.

1.4. Nội dung và cách tính điểm của từng chỉ tiêu: 

a) Chỉ tiêu 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa phương và triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ (04 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 03 nội dung thành phần sau:
Nội dung 1: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao (01 điểm)

Theo quy định tại Điều 4, Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có 02 hình thức văn bản quy phạm pháp luật do cấp xã ban hành để quy định những vấn đề được luật giao, gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành Nghị quyết, Quyết định để quy định những vấn đề được luật giao đầy đủ, đúng tiến độ thì được 01 điểm, nếu ban hành đầy đủ nhưng chậm tiến độ hoặc đúng tiến độ nhưng chưa đầy đủ thì được 0,5 điểm; nếu không ban hành thì không được điểm nội dung này. Lưu ý trường hợp trong năm đánh giá không có nhiệm vụ ban hành văn bản quy phạm pháp luật do luật giao thì tính điểm tối đa của nội dung này là 01 điểm.

Nội dung 2: Ban hành kế hoạch, văn bản khác triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên đúng yêu cầu, tiến độ (01 điểm) 

Tỷ lệ % = (Tổng số kế hoạch, văn bản khác được ban hành theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra/Tổng số kế hoạch, văn bản khác được giao ban hành) x 100
Ví dụ: Trong năm đánh giá cấp xã có tổng số 10 kế hoạch được giao ban hành, tại thời điểm đánh giá, chấm điểm nội dung này, có 07 văn bản được ban hành đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, khi đó tỷ lệ % = 7/10 x 100 = 70%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP quy định để tính điểm số của nội dung này là (70 x 1)/100 = 0,7 điểm.
Nội dung 3: Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, văn bản khác nêu trên (02 điểm)

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, văn bản khác kịp thời, đúng quy định được 02 điểm; tổ chức thực hiện nhưng không kịp thời hoặc không đúng quy định hoặc tổ chức thực hiện kịp thời nhưng chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng thì được 01 điểm. Nếu không tổ chức thực hiện thì không được điểm nội dung này.

b) Chỉ tiêu 2: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước (6 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 03 nội dung thành phần sau: 

Nội dung 1: Ban hành văn bản của cấp ủy hoặc chính quyền hằng năm về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã (01 điểm)

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá, ban hành văn bản của cấp ủy hoặc chính quyền hằng năm về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã thì được 01 điểm. Nếu không ban hành nghị quyết hoặc kế hoạch thì không được điểm nội dung này. 

Nội dung 2: Tình hình an ninh chinh trị được bảo đảm, không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã (02 điểm)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 28/2014/TT-BCA ngày 07/7/2014 của Bộ Công an quy định về công tác điều tra hình sự trong công an nhân dân, “trọng án” được hiểu là vụ án hình sự về tội phạm quy định tại các điều 93, 95, 96; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại các điều 104, 111, 112, 113, 114, 133, 134, 135 của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009 - gọi chung là Bộ luật hình sự năm 1999).

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá địa bàn cấp xã tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, không để xảy ra trọng án thì được 02 điểm. Nếu tình hình an ninh chính trị không được bảo đảm, trên địa bàn cấp xã xảy ra trọng án thì không được điểm nội dung này.
Nội dung 3: Kiềm chế, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn (03 điểm)

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp xã tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, có giảm so với năm trước liền kề năm đánh giá thì được 03 điểm. Trường hợp tội phạm và tệ nạn xã hội của năm đánh giá tăng so với năm trước liền kề năm đánh giá thì bị trừ 0,25 điểm của tiêu chí này.
c) Chỉ tiêu 3: Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước (05 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 03 nội dung thành phần sau:


Nội dung 1: Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn (03 điểm)
Tỷ lệ % = (Tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn/Tổng số khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền) x 100
Ví dụ: Trong năm đánh giá cấp xã có tổng số 13 yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm nội dung này, có 10 yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, khi đó tỷ lệ % = 10/13 x 100 = 76,92%.  Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (76,92 x 3)/100 = …. điểm.

Nội dung 2: Khiếu nại, tố cáo kéo dài (01 điểm)

Khiếu nại, tố cáo kéo dài tại nội dung này được hiểu là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được người có thẩm quyền giải quyết và thực hiện đúng quy định của pháp luật nhưng đương sự vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo hoặc chưa giải quyết theo đúng quy định pháp luật về thời hạn khiếu nại, tố cáo. 

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá trên địa bàn cấp xã không có khiếu nại, tố cáo kéo dài thì được 01 điểm; nếu giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài so với năm trước liền kề năm đánh giá thì được 0,5 điểm. Nếu không giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài so với năm trước liền kề năm đánh giá thì không được điểm nội dung này. 
Nội dung 3: Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân (01 điểm)

Điểm số nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:
- Trong năm đánh giá chính quyền cấp xã bảo đảm các điều kiện tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân đúng quy định thì được 0,5 điểm (Nếu không đảm bảo thì không được điểm);

- Trong năm đánh giá đối với những kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân được chính quyền cấp xã giải quyết đúng thời hạn và thông báo cho người đã đến kiến nghị, phản ánh bằng hình thức theo quy định của pháp luật thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm).
2. Tiêu chí 2: Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã 
2.1. Điểm tối đa của tiêu chí: 30 điểm
2.2. Số lượng chỉ tiêu của tiêu chí: 05

2.3. Mục đích đánh giá: 

a) Đánh giá, đo lường mức độ bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã.

b) Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công vụ, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của công chức cấp xã trong việc đáp ứng nhu cầu tiếp cận, giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

c) Nâng cao năng lực, trách nhiệm của chính quyền, công chức cấp xã trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, thực hiện cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách hành chính nhà nước nói chung.
2.4. Nội dung và cách tính điểm từng chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 1: Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (04 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 03 nội dung thành phần sau:


Nội dung 1: Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định (02 điểm)

- Thủ tục hành chính được hiểu là trình tự, cách thức thực hiện, hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Ví dụ: Thủ tục đăng ký kết hôn, thủ tục đăng kí khai sinh, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính...

- Căn cứ pháp lý xác định để chấm điểm nội dung này gồm: Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các văn bản có liên quan.
- Điểm số nội dung này được xác định như sau: 

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi nội dung này xác định tổng số thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai trên thực tế và căn cứ các thủ tục hành chính phải công khai theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tính tỷ lệ % theo công thức trên, từ đó tính ra điểm số của nội dung này.

Công thức tính tỷ lệ % = (Tổng số thủ tục hành chính được niêm yết công khai/Tổng số thủ tục hành chính phải niêm yết công khai) x 100
Ví dụ: Trong các Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định có 120 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã; tại thời điểm đánh giá, chấm điểm có 100 thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai theo quy định, khi đó tỷ lệ % = (100/120) x 100 = 83,33%.  Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (88,33 x 2)/100 = …. điểm.

Nội dung 2: Thủ tục hành chính được niêm yết công khai kịp thời theo quy định (02 điểm) 

Điều 10 Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quy định việc niêm yết công khai thủ tục hành chính phải được tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo thủ tục hành chính được niêm yết đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành; không niêm yết các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành.

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi cần căn cứ vào Quyết định công bố thủ tục hành chính và việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thực tế tại địa phương , nếu niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành thì được 02 điểm; nếu niêm yết công khai thủ tục hành chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành thì được 01 điểm. Nếu niêm yết công khai thủ tục hành chính sau 10 ngày sau kể từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành thì không được điểm nội dung này.

Nội dung 3: Thủ tục hành chính được niêm yết theo đúng quy định (01 điểm) 
Điểm số nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:

- Trong năm đánh giá cấp xã niêm yết các thủ tục hành chính theo các hình thức quy định (bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động...) thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm);

- Trong năm đánh giá cấp xã niêm yết các thủ tục hành chính tại địa điểm phù hợp, dễ tiếp cận thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm);

b) Chỉ tiêu 2: Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định (02 điểm) 
Căn cứ để chấm điểm chỉ tiêu này gồm: Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và các văn bản có liên quan khác.
Chỉ tiêu này được chia thành 03 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Đảm bảo diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (0,5 điểm)

Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định diện tích làm việc tối thiểu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là 40 m2 và trong tổng diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải dành khoảng 50% diện tích để bố trí nơi ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch.

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu đảm bảo diện tích làm việc tối thiểu và diện tích bố trí ngồi chờ cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch theo quy định trên thì được 0,5 điểm; nếu không đảm bảo diện tích nêu trên thì được 0,25 điểm của nội dung này.
Nội dung 2: Đảm bảo trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (0,5 điểm)

Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định về trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả như sau:

Thứ nhất, trang thiết bị chung: 

Căn cứ vào tính chất công việc của mỗi cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, mức tối thiểu phải có máy vi tính, máy photocopy, máy fax, máy in, điện thoại cố định, ghế ngồi, bàn làm việc, nước uống, quạt mát hoặc máy điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị cần thiết khác để đáp ứng nhu cầu làm việc và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

Thứ hai, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại: 

Trang thiết bị được đặt tại vị trí trang trọng của cơ quan hành chính nhà nước, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính; được bố trí khoa học theo các khu chức năng, bao gồm: Khu vực cung cấp thông tin, thủ tục hành chính; khu vực đặt các trang thiết bị điện tử, kể cả máy lấy số xếp hàng tự động, tra cứu thông tin, thủ tục hành chính, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khu vực tiếp nhận và trả kết quả được chia thành từng quầy tương ứng với từng lĩnh vực khác nhau; bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết dành cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Các trang thiết bị có phần cứng của hạ tầng công nghệ thông tin và các thiết bị chuyên dụng theo quy định; có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng phần mềm điện tử theo quy định.

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Nếu trong năm đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp xã đảm bảo đầy đủ trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định trên thì được 0,5 điểm; nếu chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định thì được 0,25 điểm của nội dung này.
Nội dung 3: Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo yêu cầu, trách nhiệm theo quy định (01 điểm)

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã là công chức thuộc 07 chức danh công chức cấp xã được quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.
Điều 10 Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg quy định yêu cầu và trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cụ thể như sau:

Về yêu cầu: (1) Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đủ về số lượng và có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp đáp ứng yêu cầu công việc; (2) Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao và (3) Có tác phong, thái độ chuẩn mực, có khả năng giao tiếp tốt với cá nhân, tổ chức.

Về trách nhiệm: (1) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; (2) Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính; (3) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần; (4) Tiếp nhận hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định; (5) Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc thực hiện thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; (6) Mặc đồng phục trong quá trình thực thi nhiệm vụ; và (7) Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Trong năm đánh giá, nếu công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo yêu cầu, trách nhiệm theo quy định nêu trên thì được 01 điểm.
Trường hợp không bố trí, không đảm bảo về diện tích làm việc, trang thiết bị và yêu cầu, trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định thì bị trừ 0,25 điểm.
c) Chỉ tiêu 3: Giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định (10 điểm)

Chỉ tiêu này phản ánh, đánh giá thực trạng giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã theo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định.

Tỷ lệ % = (Tổng số lượt thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn/Tổng số lượt thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết) x 100
Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm chỉ tiêu này cần căn cứ Quyết định công bố thủ tục hành chính, thủ tục hành chính được niêm yết công khai (trong đó quy định cụ thể về trình tự thủ tục, thời gian thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính...) và các tài liệu thống kê liên quan để xác định trong tổng số lượt giao dịch thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trong năm đánh giá có tổng số bao nhiêu lượt thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; từ đó xác định được tỷ lệ % theo công thức trên và tính ra điểm số của chỉ tiêu này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận giải quyết 150 lượt thủ tục hành chính. Căn cứ kết quả thống kê xác định được có 130 lượt thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định; khi đó tỷ lệ % = (130/150) x 100 = 86,67%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (86,67 x 10)/100 = 8,67 điểm.

d) Chỉ tiêu 4: Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định (02 điểm)

Chỉ tiêu này phản ánh, đánh giá thực trạng tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính theo trình tự, thủ tục, thời hạn quy định tại địa bàn cấp xã.

Tỷ lệ % = (Tổng số lượt phản ánh, kiến nghị được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn/Tổng số lượt phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, giải quyết) x 100
Căn cứ để chấm điểm chỉ tiêu này bao gồm: Luật tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh, thành phố; các văn bản quy định cụ thể về quy trình, trình tự thủ tục, thời gian thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và các tài liệu thống kê liên quan..
 - Phản ánh là việc cá nhân, tổ chức có ý kiến với cơ quan hành chính nhà nước về những vấn đề liên quan đến quy định hành chính, bao gồm: những vướng mắc cụ thể trong thực hiện; sự không hợp pháp, không hợp lý, không đồng bộ, không thống nhất với hệ thống pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác.

- Kiến nghị là việc cá nhân, tổ chức có phản ánh với cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất phương án xử lý hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân. 

Cần lưu ý là nội dung này chỉ đề cập đến các phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính. Trường hợp trong năm đánh giá không có phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn trong năm thì tính điểm tối đa của nội dung này là 02 điểm.

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm nội dung này cần dựa trên căn cứ để chấm điểm nêu trên để xác định trong tổng số lượt phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trong năm đánh giá (bao gồm cả phản ánh, kiến nghị tại cấp xã và phản ánh, kiến nghị từ cơ quan khác chuyển đến có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn cấp xã) có tổng số bao nhiêu lượt thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn. Từ đó xác định được tỷ lệ % theo công thức trên và tính ra điểm số của chỉ tiêu này.
Ví dụ: Trong năm đánh giá, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận 10 lượt phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ kết quả thống kê xác định được có 08 lượt phản ánh, kiến nghị được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định; khi đó tỷ lệ % = (08/10) x 100 = 80%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (80 x 2)/100 = 1,6 điểm.
đ) Chỉ tiêu 5: Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính (12 điểm) 
Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (07 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số phiếu có trả lời hài lòng/Tổng số phiếu lấy ý kiến được hỏi)  x 100
Nội dung 2: Hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (05 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số phiếu có trả lời hài lòng/Tổng số phiếu ý kiến được hỏi) x 100
Đối với chỉ tiêu này, Điều 5 Thông tư số    /2017/TT-BTP đã hướng dẫn như sau:

- Về hình thức đánh giá sự hài lòng:

Để thuận tiện cho các địa phương trong việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã, Quyết định số        619/QĐ-TTg quy định việc đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân được thực hiện bằng phiếu lấy ý kiến, bảng điện tử hoặc hình thức phù hợp khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc kết hợp với đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới, chỉ số cải cách thủ tục hành chính hằng năm. Thông tư số     /2017/TT-BTP quy định đối với đơn vị cấp xã trong năm đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng thực hiện đo lường sự hài lòng về chỉ số cải cách thủ tục hành chính (chỉ số PAR INDEX) thì có thể lồng ghép đánh giá hoặc sử dụng kết quả của chỉ số này để tính điểm chỉ tiêu này. Điểm cần lưu ý là dù áp dụng hình thức nào thì vẫn phải đảm bảo 02 nội dung đánh giá nêu trên, đảm bảo tiết kiệm nguồn lực, chi phí...của nhà nước và thời gian của người dân. (Mẫu Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng quy định tại Phụ lục II). 
- Về đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng: 

Đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng bao gồm tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã và đã được trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm đánh giá hoặc năm trước liền kề năm đánh giá. Số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng hằng năm của mỗi đơn vị cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn nhưng tối thiểu phải đạt từ 15% trở lên số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá. Mức quy định 15% là tối thiểu, vì vậy, khuyến khích các địa phương tổ chức lấy ý kiến trên mức tối thiểu nếu có đủ điều kiện về nguồn lực triển khai. Như vậy, cần căn cứ vào số liệu thống kê về thủ tục hành chính đã được giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân của năm trước liền kề năm đánh giá để xác định số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng của năm đánh giá. 

Ví dụ: Số lượt thủ tục hành chính tại cấp xã của năm trước liền kề năm đánh giá là 1.000 lượt thì số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng của năm đánh giá tối thiểu là 150 tổ chức, cá nhân. Do vậy, một tổ chức, cá nhân có thể thực hiện nhiều giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong một năm nhưng việc đánh giá sự hài lòng chỉ thực hiện đối với một lần trong số đó (nếu có) vì số lượng tổ chức, cá nhân ở đây được hiểu là không trùng nhau.

- Về cách thức tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, phân công công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết của Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp công chức Tư pháp – Hộ tịch tổ chức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính như sau: 

Thứ nhất, giao công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức khác làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đề xuất hình thức, số lượng đối tượng tham gia đánh giá sự hài lòng trình Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định; 

Thứ hai, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá sự hài lòng; tổng hợp, xử lý kết quả gửi công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp, xây dựng báo cáo; 

Thứ ba, giao công chức lưu giữ hồ sơ, tài liệu phục vụ việc đánh giá sự hài lòng theo quy định.
+ Thời điểm đánh giá sự hài lòng: Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, việc đánh giá sự hài lòng bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến được thực hiện nhiều lần vào cuối tháng, cuối quý hoặc 06 tháng một lần.

+ Trường hợp gửi hoặc phát Phiếu lấy ý kiến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân trả lời đầy đủ nội dung và yêu cầu của Phiếu lấy ý kiến sau khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 
+ Trường hợp gửi hoặc phát Phiếu lấy ý kiến theo cách thức điều tra thì cán bộ điều tra có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân trả lời đầy đủ nội dung và yêu cầu của Phiếu lấy ý kiến; thu nhận, tổng hợp Phiếu lấy ý kiến và bàn giao đầy đủ cho công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã để xử lý, tổng hợp kết quả theo quy định.
+ Trên cơ sở tổng hợp Phiếu lấy ý kiến theo hướng dẫn tại “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân” (Mẫu 03-TCPL-II), công chức được giao tổng hợp, chấm điểm tính được tỷ lệ % của từng nội dung, từ đó tính ra điểm của chỉ tiêu này.
3. Tiêu chí 3: Phổ biến, giáo dục pháp luật

3.1. Điểm tối đa của tiêu chí: 25 điểm
3.2. Số lượng chỉ tiêu của tiêu chí: 09

3.3. Mục đích đánh giá: 

a) Đo lường, đánh giá trách nhiệm, năng lực và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và đối thoại chính sách, pháp luật của chính quyền cơ sở theo thẩm quyền được giao; mức độ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

b) Đánh giá thực trạng, tính hiệu quả của các thiết chế thông tin, văn hóa cơ sở trong hỗ trợ, giúp đỡ người dân tiếp cận pháp luật.

c) Đo lường khả năng, trách nhiệm của địa phương trong bảo đảm các nguồn lực về kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

3.4. Nội dung và cách tính điểm của từng chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 1: Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã (02 điểm) 

- Căn cứ pháp lý: Khoản 3 Điều 150 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được niêm yết công khai và phải được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Thời gian và địa điểm niêm yết công khai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định”. Các thông tin phải công khai rộng rãi được quy định tại Điều 17 Luật tiếp cận thông tin năm 2015, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung.

- Hình thức công khai được quy định tại Điều 18 Luật tiếp cận thông tin năm 2015 gồm: đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo; niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác; thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật và các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định. Điều 6 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2007 cũng quy định, những nội dung công khai để nhân dân biết được thực hiện thông qua các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã; công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân hoặc có thể áp dụng đồng thời nhiều hình thức công khai trên.

Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:
Nội dung 1: Thực hiện công khai theo quy định hoặc theo Danh mục thông tin phải được công khai (01 điểm);

Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản đã thực hiện công khai/Tổng số văn bản theo quy định hoặc theo Danh mục thông tin phải được công khai) x 100

Nội dung 2: Thực hiện cập nhật, công khai thông tin pháp luật đúng thời điểm, thời hạn, hình thức theo quy định hoặc theo Danh mục thông tin phải được công khai (01 điểm)

Điểm số nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:

- Trong năm đánh giá, cấp xã thực hiện cập nhật, công khai thông tin pháp luật đúng thời điểm, thời hạn thì được 0,5 điểm (Nếu thực hiện không đúng thời điểm, thời hạn thì không được điểm);

- Trong năm đánh giá cấp xã thực hiện cập nhật, công khai thông tin pháp luật đúng hình thức thì được 0,5 điểm (Nếu thực hiện không đúng hình thức thì không được điểm);

b) Chỉ tiêu 2: Cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định (02 điểm) 
Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin pháp luật đã cung cấp/Tổng số thông tin pháp luật đủ điều kiện cung cấp) x 100
- Căn cứ pháp lý:

Luật tiếp cận thông tin năm 2015 quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp các thông tin công dân không được tiếp cận theo quy định; đối với thông tin công dân tiếp cận có điều kiện thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ (Điều 9). Luật tiếp cận thông tin năm 2015 cũng dành cả Chương III để quy định về cung cấp thông tin theo yêu cầu, trong đó quy định cụ thể về thông tin được cung cấp theo yêu cầu, hình thức yêu cầu cung cấp thông tin, hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu, việc tiếp nhận, trình tự, thủ tục giải quyết thông tin theo yêu cầu…

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015 quy định: “Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó. Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu, người được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin, trừ trường hợp nội dung thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai; trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu biết và nêu rõ lý do” (Điều 32).

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, nếu trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã cần xác định trong tổng số thông tin pháp luật đủ điều kiện cung cấp, có bao nhiêu thông tin pháp luật đã cung cấp, trên cơ sở đó xác định tỷ lệ % và tính ra điểm của nội dung này.

c) Chỉ tiêu 3: Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên (02 điểm)

Điều 30, Điều 142 và Điều 144 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức soạn thảo và trình Hội đồng nhân dân; dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức, chỉ đạo việc soạn thảo. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, của Nhân dân tại các thôn, làng, buôn, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố bằng hình thức thích hợp.

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá cấp xã đã lấy ý kiến Nhân dân đối với tất cả dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên thì được 02 điểm; nếu lấy ý kiến Nhân dân đối với một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thì được 01 điểm. Nếu không tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong khi yêu cầu phải lấy ý kiến thì không được điểm nội dung này. Lưu ý là trường hợp trong năm đánh giá không được giao nhiệm vụ lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thì vẫn được điểm tối đa của chỉ tiêu này là 02 điểm.

d) Chỉ tiêu 4: Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức cấp xã (02 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá cấp xã đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách mới ban hành có nội dung liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã bằng hình thức thích hợp thì được 02 điểm; nếu tổ chức quán triệt, phổ biến một số văn bản, chính sách mới ban hành có nội dung liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã thì được 01 điểm. Nếu không tổ chức quán triệt, phổ biến văn bản, chính sách mới ban hành có nội dung liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã thì không được điểm nội dung này.
đ) Chỉ tiêu 5: Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức thích hợp (05 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 hằng năm (0,5 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 hằng năm thì được 0,5 điểm. Nếu ban hành sau thời hạn này hoặc không ban hành Kế hoạch thì không được điểm nội dung này.
Nội dung 2: Tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp theo Kế hoạch đề ra (3,5 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp theo Kế hoạch thì được 3,5 điểm; nếu tổ chức thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch thì được 1,5 điểm. Nếu tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch thì được 0,5 điểm. Trường hợp không tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch thì không được điểm nội dung này.

e) Chỉ tiêu 6: Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật (02 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn hoặc lồng ghép nội dung này trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm (0,5 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn hoặc lồng ghép nội dung này trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm thì được 0,5 điểm. Nếu không ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù hoặc không lồng ghép nội dung này trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm thì không được điểm nội dung này.
Nội dung 2: Tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Kế hoạch đề ra (1,5 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá chính quyền cấp xã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Kế hoạch đề ra thì được 1,5 điểm; nếu tổ chức thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch thì được 01 điểm; nếu tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch thì được 0,5 điểm. Trường hợp không tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch thì không được điểm nội dung này.

g) Chỉ tiêu 7: Các thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở hoạt động có hiệu quả, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phổ biến pháp luật của Nhân dân trên địa bàn cấp xã (06 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 03 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Xây dựng, thực hiện chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã, loa truyền thanh cơ sở theo định kỳ (02 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá trên địa bàn cấp xã chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã, loa truyền thanh cơ sở được thực hiện hàng tuần và nội dung thiết thực, đa dạng thì được 02 điểm; nếu thực hiện hàng tháng và nội dung thiết thực, đa dạng thì được 01 điểm; nếu thực hiện hàng quý và nội dung thiết thực, đa dạng thì được 0,5 điểm. Trường hợp không thực hiện chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã, loa truyền thanh cơ sở theo định kỳ và nội dung không thiết thực, đa dạng thì không được điểm nội dung này.

Nội dung 2: Xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật cấp xã theo quy định (03 điểm)

Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật được thực hiện theo các quy định tại Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:

- Bố trí địa điểm thuận tiện, phân công người phụ trách và quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định thì được 0,5 điểm (Nếu không bố trí địa điểm, phân công người phụ trách, quản lý Tủ sách pháp luật thì không được điểm).

- Định kỳ 06 tháng/lần thực hiện rà soát, phân loại, bổ sung sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật theo quy định thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm).

- Sử dụng máy tính nối mạng internet, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật để tra cứu, khai thác văn bản, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật thì được 01 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm).

           - Thực hiện thông tin, giới thiệu các sách, tài liệu mới, có nội dung thiết thực với Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn; luân chuyển sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với các mô hình tủ sách tự quản/thư viện/điểm bưu điện – văn hóa để Nhân dân tiếp cận sách, tài liệu được thuận tiện, kịp thời thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm).

          - Xây dựng, duy trì một trong các mô hình Tủ sách/ngăn sách/túi sách pháp luật tại cộng đồng dân cư (Tủ sách của thôn, làng; Tủ sách khu nhà trọ; Tủ sách quán cà phê…) trên địa bàn thì được 0,5 điểm (Nếu trên địa bàn cấp xã không có các một trong các mô hình này thì không được điểm)
Nội dung 3: Xây dựng, hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ nhằm thực hiện phổ biến, tiếp cận pháp luật chon người dân (Câu lạc bộ pháp luật; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh hoặc Câu lạc bộ khác) (01 điểm)
Điểm số nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:
- Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm).

- Hằng năm có hỗ trợ cho hoạt động của Câu lạc bộ trên địa bàn tổ chức sinh hoạt định kỳ có hiệu quả, thiết thực thì được 0,5 điểm (Nếu không thực hiện thì không được điểm).

h) Chỉ tiêu 8: Tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương (02 điểm)

Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân như sau: “Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương; trường hợp quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị”.

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại chính sách, pháp luật, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân địa phương thì được 02 điểm. Nếu không tổ chức trao đổi, đối thoại theo quy định thì bị trừ 0,25 điểm.

i) Chỉ tiêu 9: Bố trí đủ kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định (03 điểm) 

Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (01 điểm)

Bố trí đủ kinh phí được hiểu là việc thực hiện đúng quy định về định mức, mức chi, nội dung chi để bảo đảm thực hiện có nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì được 01 điểm. Nếu trong năm đánh giá trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm không bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thì không được điểm nội dung này.
Nội dung 2: Định mức kinh phí ngân sách bảo đảm hằng năm (02 điểm)
Tỷ lệ % = (Tổng số kinh phí được cấp/Tổng số kinh phí đề xuất với các mức chi và nội dung chi theo quy định của pháp luật về tài chính để thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt) x 100

Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá tổng số kinh phí được cấp trên tổng số kinh phí đề xuất với mức chi và nội dung chi theo quy định của pháp luật về tài chính để thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt, từ đó xác định tỷ lệ % và tính được điểm của nội dung này.

4. Tiêu chí 4: Hòa giải ở cơ sở 
4.1. Điểm tối đa của tiêu chí: 10 điểm
4.2. Số lượng chỉ tiêu của tiêu chí: 03

4.3. Mục đích đánh giá:


a) Đo lường, đánh giá trách nhiệm, năng lực của chính quyền cấp xã trong chỉ đạo, triển khai công tác hòa giải ở cơ sở và kết quả về tổ chức hoạt động và hiệu quả của thiết chế hòa giải ở cơ sở - một trong những thiết chế giải quyết tranh chấp có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tại địa bàn cơ sở tiếp cận pháp luật.

b) Đo lường mức độ, trách nhiệm của Nhà nước trong bảo đảm kinh phí hỗ trợ kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở.

4.4. Nội dung và cách tính điểm của từng chỉ tiêu:
a) Chỉ tiêu 1: Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở (02 điểm)

Chỉ tiêu này được chia thành 04 nội dung thành phần sau:

Nội dung 1: Hướng dẫn thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên khi thực tế phát sinh nhu cầu (01 điểm)

Điều 29 Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm “…thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên tại địa phương…”. Điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải (sau đây gọi là Nghị định số 15/2014/NĐ-CP) quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm “Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận, cho thôi tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên”. 

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã đã hướng dẫn thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên thì được 01 điểm; nếu không thực hiện thì không được điểm nội dung này. Lưu ý là trường hợp trong năm đánh giá không thực sự cần thiết thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên thì vẫn tính điểm tối đa của nội dung này là 01 điểm.

Nội dung 2: Hỗ trợ tài liệu phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định (0,5 điểm)

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm “…hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở cho cá nhân quy định tại Điều 2 của Nghị định này” (cá nhân có uy tín trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tham gia hòa giải ở cơ sở).

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ tài liệu phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở cho các cá nhân được khuyến khích tham gia hòa giải ở cơ sở theo quy định thì được 0,5 điểm. Nếu không thực hiện thì không được điểm nội dung này.

Nội dung 3: Hướng dẫn, thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở (0,5 điểm)

Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá Ủy ban nhân dân cấp xã có hướng dẫn, thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở thì được 0,5 điểm. Nếu không thực hiện thì không được điểm nội dung này.
Nội dung 4: Hòa giải viên được tham gia bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải do cơ quan cấp trên hoặc cấp xã tổ chức (01 điểm)
Nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:

- Hòa giải viên được tham gia bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải do cơ quan cấp trên tổ chức thì được 0,5 điểm (Nếu không được tham gia thì không được điểm).

- Hòa giải viên được tham gia bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải do cấp xã tổ chức thì được 0,5 điểm (Nếu không được tham gia thì không được điểm).

b) Chỉ tiêu 2: Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên (04 điểm)

Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:


Nội dung 1: Các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải được tiếp nhận và thực hiện hòa giải theo quy định (02 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc được thực hiện hòa giải/Tổng số vụ, việc được tiếp nhận thuộc phạm vi hòa giải theo quy định) x 100
Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm nội dung này cần căn cứ kết quả thống kê để xác định trong tổng số các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở có tổng số bao nhiêu vụ, việc được thực hiện hòa giải, từ đó xác định tỷ lệ % và tính số điểm đạt được của nội dung này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp xã có tổng số 50 vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải theo quy định được các tổ hòa giải tiếp nhận, tại thời điểm đánh giá, chấm điểm nội dung này xác định được có 45 vụ, việc được thực hiện hòa giải, khi đó tỷ lệ % = (45/50) x 100 = 90%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (90 x 2)/100 = 1,8 điểm.


Nội dung 2: Các vụ, việc hòa giải thành (02 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc được thực hiện hòa giải) x 100
Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm nội dung này cần căn cứ kết quả thống kê để xác định trong tổng số các vụ, việc được thực hiện hòa giải có tổng số bao nhiêu vụ, việc hòa giải thành, từ đó xác định tỷ lệ % và tính số điểm đạt được của nội dung này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp xã có tổng số 45 vụ, việc được thực hiện hòa giải, tại thời điểm đánh giá, chấm điểm nội dung này xác định được có 30 vụ, việc hòa giải thành, khi đó tỷ lệ % = (30/45) x 100 = 66,67%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (66,67 x 2)/100 = …. điểm.
c) Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định (03 điểm)

Điều 29 Luật hòa giải ở cơ sở quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm “xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho họat động hòa giải tại địa phương”. Điểm c Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm “xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho hoạt động hòa giải trình Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải tại xã, phường, thị trấn” và Điều 12 quy định “Kinh phí cho quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành…”.
Chỉ tiêu này chia thành 02 nội dung thành phần sau:
Nội dung 1: Trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở (01 điểm)

Nội dung chi cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi là tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP). Mức chi cho các hoạt động trên thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan. 
Điểm số nội dung này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm xác định trong năm đánh giá trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở thì được 01 điểm. Nếu trong năm đánh giá trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm không bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở thì không được điểm nội dung này.
Nội dung 2: Hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải viên (02 điểm)
Điều 13 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP quy định nội dung hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải viên như sau: (1) Chi hỗ trợ để mua văn phòng phẩm; mua, sao chụp tài liệu phục vụ hoạt động của tổ hòa giải; tổ chức các cuộc họp, sơ kết, tổng kết hoạt động của tổ hòa giải và (2) Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.
Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP quy định về nội dung chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải bao gồm: (1) Chi thù lao cho hòa giải viên theo vụ, việc; (2) Chi hỗ trợ cho hòa giải viên khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải và (3) Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải gồm: chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải.

Mức chi cho các hoạt động trên thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan và trên cở sở phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương đối với nội dung (1) và (2).
Nội dung này được chấm trên các khía cạnh sau:

          - Hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải cho các tổ hòa giải (01 điểm): Theo đó, chính quyền cấp xã hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải cho các tổ hòa giải theo đúng định mức quy định thì được 01 điểm; nếu hỗ trợ theo định mức thấp hơn định mức quy định thì được 0,5 điểm. Trường hợp không hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải cho các tổ hòa giải theo quy định thì không được điểm.

         - Chi thù lao hòa giải viên theo vụ, việc (01 điểm): Theo đó, chính quyền cấp xã chi thù lao hòa giải viên cho tất cả vụ, việc hòa giải theo đúng định mức quy định thì được 01 điểm; nếu chi thù lao hòa giải viên cho một số vụ, việc hòa giải hoặc chi thù lao với định mức thấp hơn định mức quy định thì được 0,5 điểm. Trường hợp không chi thù lao hòa giải viên theo vụ, việc thì không được điểm.

           5. Tiêu chí 5: Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
5.1. Điểm tối đa của tiêu chí: 20 điểm
5.2. Số lượng chỉ tiêu của tiêu chí: 05

5.3. Mục đích đánh giá:

a) Đo lường mức độ bảo đảm của Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của người dân tại cơ sở.
 b) Đánh giá, đo lường mức độ tham gia và tiếp cận của người dân đối với nội dung công khai để nhân dân biết, nội dung nhân dân bàn và quyết định; nội dung nhân dân tham gia ý kiến và nội dung nhân dân thực hiện giám sát.

5.4. Nội dung và cách tính điểm của từng chỉ tiêu:

a) Chỉ tiêu 1: Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, trừ các thông tin quy định tại chỉ tiêu 1 của tiêu chí 2 và chỉ tiêu 1 của tiêu chí 3 (04 điểm)
Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung được công khai/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định phải công khai để dân biết phát sinh trên thực tế) x 100
Những nội dung mà pháp luật quy định phải công khai để nhân dân biết quy định tại Điều 5 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, gồm: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ph​ương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã; (2) Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã; (3) Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; (4) Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp; (5) Chủ trư​ơng, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư​ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; (6) Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã; (7) Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã; (8) Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh này; (9) Đối tư​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu; (10) Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện và (11) Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

Điểm số chỉ tiêu này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm chỉ tiêu này cần xác định trong năm đánh giá trong tổng số các nội dung pháp luật quy định phải công khai để dân biết thì trên thực tế địa bàn cấp xã phát sinh bao nhiêu nội dung và xác định tổng số nội dung được công khai trên tổng số nội dung thực tế phát sinh, từ đó tính tỷ lệ % và xác định số điểm đạt được của chỉ tiêu này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp xã đã công khai 06 nội dung trên tổng số 08 nội dung pháp luật quy định phải công khai để dân biết phát sinh tại địa phương, khi đó tỷ lệ % = (6/8) x 100 = 75%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (75 x 4)/100 = 3 điểm.
b) Chỉ tiêu 2: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở (04 điểm)
Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, quyết định trực tiếp/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định cử tri hoặc đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp phát sinh trên thực tế) x 100
Những nội dung mà pháp luật quy định nhân dân bàn và quyết định trực tiếp quy định tại Điều 10 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, gồm: Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​ phù hợp với quy định của pháp luật. 

Điểm số chỉ tiêu này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm chỉ tiêu này cần xác định trong năm đánh giá trong các nội dung pháp luật quy định nhân dân bàn, quyết định trực tiếp thì trên thực tế địa bàn cấp xã phát sinh bao nhiêu nội dung và xác định tổng số nội dung nhân dân bàn, quyết định trực tiếp trên tổng số nội dung thực tế phát sinh, từ đó tính tỷ lệ % và xác định số điểm đạt được của chỉ tiêu này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp xã cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, quyết định trực tiếp 04 nội dung trên tổng số 05 nội dung pháp luật quy định nhân dân được bàn, quyết định trực tiếp, khi đó tỷ lệ % = (4/5) x 100 = 80%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (80 x 4)/100 = 3,2 điểm.
c) Chỉ tiêu 3: Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở (04 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung được cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, biểu quyết/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định phát sinh trên thực tế) x 100
Những nội dung mà pháp luật quy định nhân dân được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định quy định tại Điều 13 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, gồm: (1) Hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; (2) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và (3) Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.
Điểm số chỉ tiêu này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm chỉ tiêu này cần xác định trong năm đánh giá trong tổng số các nội dung pháp luật quy định nhân dân được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định thì trên thực tế địa bàn cấp xã phát sinh bao nhiêu nội dung và xác định tổng số nội dung được nhân dân bàn, biểu quyết trên tổng số nội dung thực tế phát sinh, từ đó tính tỷ lệ % và xác định số điểm đạt được của chỉ tiêu này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình đã bàn, biểu quyết đối với 02 nội dung trên tổng số 03 nội dung pháp luật quy định nhân dân được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định phát sinh thực tế tại địa phương, khi đó tỷ lệ % = (2/3) x 100 = 66,67%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (66,67 x 4)/100 = 2,67 điểm.
d) Chỉ tiêu 4: Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở      cơ sở (04 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được Nhân dân tham gia ý kiến/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định phải lấy ý kiến Nhân dân phát sinh trên thực tế) x 100
 Những nội dung mà pháp luật quy định nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định quy định tại Điều 19 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, gồm: (1) Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã, phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã; (2) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã;  (3) Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn cấp xã, chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư, phương án quy hoạch khu dân cư; (4) Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã và (5) Nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết. 

Điểm số chỉ tiêu này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm chỉ tiêu này cần xác định trong năm đánh giá trong các nội dung pháp luật quy định nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thì trên thực tế địa bàn cấp xã phát sinh bao nhiêu nội dung và xác định tổng số nội dung nhân dân đã tham gia ý kiến trên tổng số nội dung thực tế phát sinh, từ đó tính tỷ lệ % và xác định số điểm đạt được của chỉ tiêu này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp nhân dân đã tham gia ý kiến đối với 03 nội dung trên tổng số 04 nội dung pháp luật quy định nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định phát sinh trên thực tế, khi đó tỷ lệ % = (3/4) x 100 = 75%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (75 x 4)/100 = 3 điểm.
đ) Chỉ tiêu 5: Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở (04 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được giám sát/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định Nhân dân thực hiện giám sát trực tiếp và thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phát sinh trên thực tế) x 100
Điều 23 Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định Nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung quy định tại các điều 5, 10, 13 và 19 của Pháp lệnh này, tức là những nội dung công khai để dân biết, nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân tham gia ý kiến.
Điểm số chỉ tiêu này được xác định như sau: Tại thời điểm đánh giá, chấm điểm, chấm điểm, công chức được giao theo dõi, chấm điểm chỉ tiêu này cần xác định trong năm đánh giá trong các nội dung pháp luật quy định nhân dân thực hiện việc giám sát thì trên thực tế địa bàn cấp xã phát sinh bao nhiêu nội dung và xác định tổng số nội dung nhân dân đã giám sát trực tiếp hoặc thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên tổng số nội dung thực tế phát sinh, từ đó tính tỷ lệ % và xác định số điểm đạt được của chỉ tiêu này.

Ví dụ: Trong năm đánh giá, trên địa bàn cấp nhân dân đã giám sát đối với 15 nội dung trên tổng số 20 nội dung pháp luật quy định nhân dân giám sát việc thực hiện phát sinh trên thực tế, khi đó tỷ lệ % = (15/20) x 100 = 75%. Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số …/2017/TT-BTP để tính điểm số của nội dung này là (75 x 4)/100 = 3 điểm.


I. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Điều 6 Quyết định số 619/QĐ-TTg xác định xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi đáp ứng đủ 04 điều kiện như sau:


1.1. Không có tiêu chí nào dưới 50% số điểm tối đa. Như vậy, để đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các tiêu chí cần phải đạt số điểm như sau:


- Tiêu chí 1. Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật:  đạt 7,5 điểm trở lên.


- Tiêu chí 2. Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã: đạt 15 điểm trở lên

- Tiêu chí 3. Phổ biến, giáo dục pháp luật: đạt từ 12,5 điểm trở lên
- Tiêu chí 4. Hòa giải ở cơ sở: đạt từ 5 điểm trở lên

- Tiêu chí 5. Thực hiện dân chủ ở cơ sở: đạt từ 10 điểm trở lên

Trong trường hợp một hoặc một số chỉ tiêu của tiêu chí đạt dưới 50% số điểm tối đa, nhưng số điểm của cả tiêu chí đó không dưới 50% số điểm tối đa thì vẫn đáp ứng điều kiện này.

1.2. Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt mức điểm chuẩn cụ thể như sau:

- Cấp xã loại I: đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên (≥ 90 điểm)

- Cấp xã loại II: đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên (≥ 80 điểm)

- Cấp xã loại III: đạt từ 70% số điểm tối đa trở lên (≥ 70 điểm) 

 Việc phân loại cấp xã loại I, loại II, loại III được thực hiện theo Nghị quyết số 12/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
1.3. Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính (Chỉ tiêu 5 thuộc Tiêu chí 2) đạt từ 80% số điểm tối đa trở lên. 
1.4. Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

- Hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi công cụ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật trong quá trình thực thi công vụ. Ví dụ: Xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt không đúng thẩm quyền….

- Hành vi công vụ trái pháp luật gây ra thiệt hại phải bồi thường được xác định trong quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc bản án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 
2. Thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 
1. Thời hạn để rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 Việc rà soát, đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được tiến hành hằng năm, tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12.

Quy định này đảm bảo phù hợp với các quy định về thời điểm số liệu báo cáo, thống kê, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tổng hợp thông tin, số liệu được thuận lợi. Tuy nhiên, thực hiện theo thời hạn trên, thời gian để cấp xã tiến hành tổng hợp, chấm điểm tương đối ngắn (hoàn thành trước 05/01 của năm liền kề sau năm đánh giá). Để bảo đảm đánh giá, chấm điểm thực hiện đúng thời hạn, tiến độ, tránh dồn việc vào công chức Tư pháp – Hộ tịch, hàng năm, công chức Tư pháp – Hộ tịch có thể tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức cấp xã theo dõi, chấm điểm và đề xuất các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; thời hạn, tiến độ đánh giá, chấm điểm tiếp cận pháp luật.

2. Trình tự, thủ tục đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp xã

2.1. Bước 1:  Công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có trách nhiệm tự chấm điểm, gửi kết quả đến công chức Tư pháp – Hộ tịch theo yêu cầu và tiến độ được phê duyệt tại Kế hoạch.

Việc theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt năm đánh giá. Việc rà soát, tự chấm điểm của công chức cấp xã được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật nên hoàn thành và gửi kết quả đến công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trước ngày 31 tháng 12 năm đánh giá để đảm bảo đủ thời gian thực hiện các bước tiếp theo đúng tiến độ.

2.2. Bước 2: Công chức Tư pháp – Hộ tịch tổng hợp kết quả vào Bảng chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (Mẫu 01-TCPL-II). Sau khi tổng hợp kết quả tự chấm điểm, công chức Tư pháp – Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, phường (Mẫu 05 -TCPL-II) và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2.3. Bước 3: Họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thành phần cuộc họp: Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã không thể tham dự, thì cử một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì cuộc họp. Thành phần cuộc họp gồm: đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công chức Tư pháp – Hộ tịch, các công chức cấp xã khác được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (Trưởng Công an, Văn phòng - thống kê, Địa chính, Tài chính - kế toán, Văn hoá - xã hội). 

- Nội dung cuộc họp: Công chức Tư pháp – Hộ tịch trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các thành viên tham dự cuộc họp cho ý kiến về kết quả tự chấm điểm các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật. Các công chức cấp xã được giao theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật giải trình về kết quả theo dõi, tự chấm điểm về các chỉ tiêu, tiêu chí, đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn. Sau đó, chủ trì cuộc họp kết luận.

2.4. Bước 4: Trên cơ sở kết quả đánh giá, nếu đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch lập 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đến Phòng Tư pháp cấp huyện.

Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm: 

a) Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu 04 -TCPL-II); 

b) Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm (Mẫu 01-TCPL-II);

c) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân (Mẫu 03 -TCPL-II); 

d) Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp tự xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 05 -TCPL-II);

đ) Tài liệu khác (nếu có) như: Báo cáo, Kế hoạch, thông báo, quyết định…được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để xác định, chứng minh mức độ tin cậy của việc đánh giá, tự chẩm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí.
Trường hợp địa phương tự đánh giá và xét thấy không đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì vẫn lập 01 bộ Hồ sơ tiếp cận pháp luật của cấp xã, chỉ bao gồm tài liệu nêu tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm đ. Trong báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật phải nêu rõ lý do và đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.  

2.5. Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Tư pháp cấp huyện

Việc thực hiện trình tự, thủ tục rà soát, tự đánh giá và gửi hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật phải hoàn thành trước ngày 05/01 của năm liền kê sau năm đánh giá.

3. Trình tự, thủ tục xem xét, công nhận xã, phường thị, trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của cấp huyện

3.1. Bước 1: Phòng Tư pháp thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Trưởng phòng Tư pháp cử công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tiếp cận pháp luật của cấp xã. Trường hợp hồ sơ chưa có đủ các tài liệu theo quy định, công chức Phòng Tư pháp được phân công tiếp nhận hồ sơ báo ngay cho công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã để kịp thời bổ sung.

- Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ. Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, nếu xét thấy cần thiết, Phòng Tư pháp đề nghị cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp thẩm tra, cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, nếu thấy hồ sơ có nội dung chưa rõ, Phòng Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bổ sung, làm rõ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu.

- Căn cứ vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận tiếp cận pháp luật của cấp xã, Phòng Tư pháp thực hiện những công việc sau đây:

+ Tổng hợp, lập dự thảo danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 07 -TCPL-II) và danh sách xã, phường, thị trấn  chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 08 -TCPL-II).

+ Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật để xem xét, đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3.2. Bước 2: Hội đồng tiếp đánh giá tiếp cận pháp luật họp để xem xét, tư vấn đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

3.3. Bước 3: Căn cứ kết quả họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp cấp huyện hoàn thiện danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đề xuất các giải pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trước ngày 20 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá.

3.4. Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25 tháng 01 của năm liền kề sau năm đánh giá; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

4. Niêm yết kết quả đánh giá, công bố cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

4.1. Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật tại trụ sở làm việc, nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng của thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố và cộng đồng dân cư khác và thông báo trên đài, loa truyền thanh cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc tự chấm điểm. 
Kết quả chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật dùng để niêm yết là kết quả tổng hợp sau cuộc họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì đánh giá kết quả xây dựng cấp xã tiếp cận pháp luật và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, gửi Phòng Tư pháp.

4.2. Ủy ban nhân dân cấp huyện công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận. 

4.3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quy trình đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
	Các bước quy trình
	Nội dung
	Thời gian
	Người thực hiện

	
	CẤP XÃ
	
	

	Bước 1
	Theo dõi, tự chấm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật
	Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm đánh giá
	Các công chức cấp xã được giao theo dõi chỉ tiêu, tiêu chí

	Bước 2
	- Tổng hợp kết quả tự chấm điểm

- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

- Xây dựng dự thảo Báo cáo tự đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, phường

- Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	02 ngày
	Công chức Tư pháp – Hộ tịch

	Bước 3
	Tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
	01 ngày
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

	Bước 4
	Lập hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: 

   + Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm; 

    + Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

     + Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

      + Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp tự xét thấy đủ điều kiện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
	1/2 ngày
	Công chức tư pháp hộ tịch

	Bước 5
	Chỉnh lý, ký duyệt để gửi Hồ sơ đến Phòng tư pháp cấp huyện
	 1/2 ngày

(trước 05 tháng 01)


	Chủ tịch Ủy ban nhân  dân cấp xã

	
	Niêm yết kết quả tự chấm điểm
	10 ngày
	

	
	CẤP HUYỆN
	
	

	Bước 1
	- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
- Tổ chức thẩm tra hồ sơ tiếp cận pháp luật của cấp xã

- Đề nghị cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp thẩm tra, cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý (nếu cần thiết)

- Tổng hợp, lập dự thảo danh sách xã, phường, thị trấn  đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn  chưa đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
	10 ngày
	Phòng Tư pháp chủ trì, 

cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp

	
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải trình, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết)
	 5 ngày
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

	Bước 2
	Tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
	01 ngày

(Trước ngày 20/01)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

	Bước 3
	-  Hoàn thiện danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Hoàn thiện dự thảo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

- Xây dựng dự thảo Quyết định công nhậ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	03 ngày
	Phòng Tư pháp

	Bước 4
	Xem xét, ký Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết quả công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các giải pháp đối với cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.


	02 ngày

(Trước ngày 25/01)
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

	
	Đăng tải danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của địa phương
	Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày ký quyết định công nhận
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

	CẤP TỈNH
	Đăng tải danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên Cổng/Trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	
	Chỉ đạo, quyết định giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hằng năm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn.
	
	



Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đã dành một điều cụ thể (Điều 11) quy định về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật: “Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường để tư vấn, giúp Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp đánh giá, công nhận, xếp hạng, biểu dương, khen thưởng địa phương đạt chuẩn và tiêu biểu về tiếp cận pháp luật theo quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Quy định này. Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số”.
Tuy nhiên, quy định này chưa cụ thể về thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và các thành viên Hội đồng cũng như cơ chế hoạt động và các điều kiện bảo đảm cho Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thực hiện tốt chức năng vốn có. Để khắc phục nhược điểm này, Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số    /TT-BTP ngày    /    /2017 của Bộ Tư pháp đã quy định về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật như sau: 

1. Thẩm quyền thành lập Hội đồng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật để tư vấn, giúp Chủ tịch tổ chức việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật gồm một lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch; Trưởng phòng Tư pháp làm Phó Chủ tịch. 

Phòng Tư pháp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật chỉ được thành lập ở cấp huyện chứ không thành lập ở cấp xã, cấp tỉnh và ở Bộ Tư pháp như trước đây do việc đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chỉ thực hiện ở cấp xã. 
Sau khi được thành lập, Hội đồng cần ban hành Quy chế hoạt động, trong đó quy định nguyên tắc, phương thức hoạt động của Hội đồng, trách nhiệm của thành viên Hội đồng, hoạt động của Hội đồng và kinh phí bảo đảm. Tất cả các thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức có liên quan sẽ chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 
2. Thành phần:

 Để thành lập được Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp phải tham mưu, đề xuất thành viên Hội đồng với số lượng thành viên Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, nhưng tối đa không quá 15 người, bao gồm:

2.1. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

2.2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Tư pháp;

2.3. Ủy viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật, Công an cấp huyện, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (nếu có); 


2.4. Thư ký Hội đồng: 01 công chức Phòng Tư pháp.

Trên cơ sở danh sách cử cán bộ tham dự thành viên Hội đồng của các cơ quan, tổ chức nêu trên, Phòng Tư pháp xây dựng Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký ban hành. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn

3.1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng

Hội đồng có chức năng tư vấn, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ:

a) Xem xét, đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Trao đổi, đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và việc thực hiện các sáng kiến, giải pháp đó trong phạm vi địa phương nhằm duy trì bền vững kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đối với xã đạt chuẩn, đồng thời có giải pháp khắc phục hạn chế và hướng đi phù hợp cho những xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

 c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng

Thành viên Hội đồng bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Mỗi thành viên với vị trí vai trò khác nhau, nhưng cùng phối hợp, đề cao trách nhiệm trong hoạt động đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

a) Nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng:

- Tư vấn, tham gia ý kiến về kết quả đánh giá và đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lĩnh vực được giao quản lý. Ý kiến của Ủy viên Hội đồng là ý kiến của cơ quan, tổ chức nơi công tác;

- Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tư vấn, tổ chức thực hiện sáng kiến, giải pháp đó;

- Tham dự đầy đủ cuộc họp Hội đồng. Trong trường hợp không thể tham dự cuộc họp mà có lý do chính đáng thì phải gửi ý kiến bằng văn bản về các nội dung cần xin ý kiến nếu trên để Phòng Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

b) Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng:

Bên cạnh các nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, điều phối hoạt động chung của Hội đồng, cụ thể như sau:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Hội đồng.

- Chỉ đạo, điều phối chung hoạt động của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng.

- Triệu tập, chủ trì các phiên họp của Hội đồng; quyết định việc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng; kết luận về nội dung thảo luận tại các phiên họp Hội đồng.

- Ký văn bản thuộc nhiệm vụ của Hội đồng; duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa các thành viên Hội đồng; thay mặt Hội đồng làm việc với các cơ quan tổ chức có liên quan.

- Tổ chức việc quản lý, sử dụng kinh phí, phương tiện phục vụ cho hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật.

c) Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng:

Bên cạnh các nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng còn có các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì cuộc họp và thực hiện các công việc do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền khi vắng mặt.

- Là thường trực Hội đồng, có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cuộc họp theo quy định gửi thành viên Hội đồng; 

- Căn cứ kết luận của Hội đồng, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổng hợp đề xuất của thành viên Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định; tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

4. Phiên họp Hội đồng

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua phiên họp toàn thể thành viên. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số bằng hình thức biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến. Cuộc họp Hội đồng được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng báo cáo về các nội dung cần xin ý kiến Hội đồng. 

Các thành viên Hội đồng thảo luận, trình bày ý kiến, tư vấn về kết quả đánh giá và đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sau khi thảo luận, Hội đồng cho ý kiến về kết quả công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến. Kết quả cuộc họp được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồng theo mẫu Mẫu 06 -TCPL-II. Ý kiến của thành viên Hội đồng phải được tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực trong biên bản cuộc họp.

5. Quan hệ công tác giữa Hội đồng, thành viên Hội đồng với Phòng       Tư pháp cấp huyện

5.1. Bảo đảm sự phối hợp, trao đổi thông tin thông suốt giữa Ủy viên Hội đồng với Phòng Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

5.2. Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực Hội đồng có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cuộc họp theo quy định gửi thành viên Hội đồng chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp Hội đồng; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cung cấp, bổ sung thông tin, tài liệu cho Hội đồng về các nội dung cần yêu cầu giải trình, bổ sung làm rõ;

5.3. Căn cứ kết luận của Hội đồng, Phòng Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổng hợp đề xuất của thành viên Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định; tham mưu để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, các điều kiện cần thiết để Hội đồng thực hiện các hoạt động phục vụ cho nhiệm vụ đánh giá, công nhận xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Theo đó, kinh phí được sử dụng cho các hoạt động như: tổ chức các cuộc họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, báo cáo đánh giá, công nhận kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chi văn phòng phẩm…


1. Nội dung xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bao gồm:

1.1. Xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật; chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1.3. Rà soát, đánh giá việc thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật; công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cải thiện khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở.

1.4. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

1.5. Lồng ghép xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong chương trình, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và xóa đói, giảm nghèo.

1.6. Sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo, theo dõi kết quả, kiểm tra, khen thưởng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Đây là những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện trong quá trình quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Quyết định 609/QĐ-TTg và Thông tư số       /2017/TT-BTP quy định trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức có liên quan, như sau:

2.1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Bộ Tư pháp, cơ quan tham mưu giúp Chính phủ triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật có các trách nhiệm sau:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định này; định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần và hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật.

c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

2.2. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thống kê, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý. 

Theo Quyết định 619/QĐ-TTg, các Bộ sau được Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, thống kê, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý: 

a) Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thành phần và hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; hướng dẫn tiêu chí 1 (Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật), trừ chỉ tiêu 2, chỉ tiêu 3; tiêu chí 3 (Phổ biến, giáo dục pháp luật) và tiêu chí 4 (Hòa giải ở cơ sở).
b) Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành hướng dẫn tiêu chí 2 (thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) theo lĩnh vực quản lý; tiêu chí 5 (Thực hiện dân chủ ở cơ sở); hướng dẫn kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” và tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm của chính quyền cấp xã.
c) Bộ Công an hướng dẫn chỉ tiêu 2 của tiêu chí 1: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước.
d) Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, theo dõi chỉ tiêu 3 tiêu chí 1 (về giải quyết khiếu nại tố cáo).

2.3. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho thành viên, hội viên; giám sát, phản biện xã hội, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giám sát kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp với cơ quan tư pháp cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Quyết định 609/QĐ-TTg.
2.4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
a) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng dẫn triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định 609/QĐ-TTg tại địa phương, phân công cơ quan chuyên môn và công chức làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; định kỳ, đột xuất báo cáo kết quả với cơ quan có thẩm quyền. 

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong phạm vi quản lý; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 609/QĐ-TTg. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả việc xử lý, tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

d) Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy định này.

3. Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Nguồn kinh phí

Kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được cấp từ các nguồn sau:

- Được bảo đảm, bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn kinh phí này bảo đảm cho các hoạt động quản lý nhà nước như: chỉ đạo, điều hành, tập huấn, kiểm tra, khảo sát, … Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ cấp xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.
- Từ nguồn xã hội hóa hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Nguồn kinh phí này có thể sử dụng cho hoạt động quản lý nhà nước hoặc hỗ trợ trực tiếp đến hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: cấp phát tài liệu, hỗ trợ mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…

3.2. Căn cứ đề xuất kinh phí

- Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
- Nghị quyết hướng dẫn của Hội đồng nhân dân các cấp về việc phân bổ vốn, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

3.3. Trách nhiệm thực hiện

Các cơ quan Tư pháp (Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp – Hộ tịch) tham mưu xây dựng dự toán kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện, thanh quyết toán. Bên cạnh đó, hằng năm, trên cơ sở rà soát nhiệm vụ thực hiện tiêu chí xã tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới, các cơ quan Tư pháp đề xuất kinh phí với cơ quan chủ trì nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (văn phòng điều phối nông thôn mới) để bổ sung kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ.

1. Vị trí của tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Nhận thức được vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vấn đề xây dựng nông thôn mới được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, coi trọng. Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển các đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là vùng khó khăn… và xác định rõ giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Thể chế hóa chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” với nội dung chính là xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phù hợp quy hoạch không gian xây dựng làng (ấp, thôn, bản), xã và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; kết hợp giữa hỗ trợ của Nhà nước với phát huy nội lực của cộng đồng dân cư nông thôn. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức tốt đời sống văn hóa cơ sở. Xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa gồm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp, thực hiện “mỗi làng một nghề”.
Trước yêu cầu đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (một số tiêu chí được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013) và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020. Mục tiêu của Chương trình nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bộ tiêu chí được thực hiện để đánh giá, xây dựng xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2015 gồm 19 tiêu chí và 39 chỉ tiêu thành phần, trong đó phần lớn các tiêu chí, chỉ tiêu về hạ tầng, cơ sở vật chất; ít các tiêu chí, chỉ tiêu về văn hóa, không có tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật. Điều đó thể hiện tinh thần thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất đi trước một bước, phù hợp với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2016 – 2020, trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thi hành công vụ của chính quyền các cấp ở địa phương, thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân, ngày 16/8/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký, ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi là Quyết định số 1600/QĐ-TTg) với mục tiêu tổng quát “Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững”. Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì, hướng dẫn thực hiện “đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” trong nội dung thành phần thứ 9 về “Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”. 
Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 (sau đây gọi là Quyết định số 1980/QĐ-TTg), theo đó, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, hướng dẫn tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”. Bộ tiêu chí đã cụ thể hóa nội dung định hướng xây dựng xã nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là căn cứ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, là chuẩn mực để các xã lập kế hoạch phấn đấu đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, Bộ tiêu chí cũng là căn cứ để chỉ đạo, đánh giá công nhận xã đạt nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đánh giá trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 gồm 5 nhóm tiêu chí, 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu (tăng hơn 10 chỉ tiêu thành phần so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2010 – 2015), cụ thể như sau:

1. Nhóm tiêu chí quy hoạch gồm tiêu chí quy hoạch với 02 chỉ tiêu;

2. Nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội gồm 08 tiêu chí: Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Nhà ở và dân cư với 19 chỉ tiêu;

3. Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản suất gồm 04 tiêu chí: Thu nhập; Hộ nghèo; Lao động có việc làm và Tổ chức sản xuất với 05 chỉ tiêu;

4. Nhóm tiêu chí văn hóa – xã hội – môi trường gồm 04 tiêu chí: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Môi trường và An toàn thực phẩm với 15 chỉ tiêu;

5. Nhóm tiêu chí hệ thống chính trị gồm 02 tiêu chí: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Quốc phòng và An ninh với 08 chỉ tiêu, trong đó nội dung tiếp cận pháp luật là chỉ tiêu số 5 của tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: “18.5. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”.

Như vậy, một trong những điểm mới quan trọng của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 là đã bổ sung vào tiêu chí thứ 18 “Hệ thống chính trị và pháp luật” tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định”. Lần đầu tiên chuẩn tiếp cận pháp luật được xác định và trở thành một trong nội dung của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020
. Điều đó có nghĩa là kết quả xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm gắn kết, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã; đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, khẳng định vai trò của pháp luật và ngành Tư pháp trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó quy định về các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, nội dung xây dựng, thẩm quyền, quy trình và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để hướng dẫn thực hiện cụ thể Quyết định số 619/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số    /TT-BTP ngày      /    /2017 hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật là căn cứ để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân, thúc đẩy thực hiện toàn diện mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân mà Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới đề ra. Điểm cần lưu ý ở đây là Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định việc xây dựng, đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không chỉ đối với các xã mà áp dụng cho cả các phường và thị trấn trong cả nước. Vì vậy, đối với các xã đăng ký xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì khi đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cần đặt trong tổng thể các quy định về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đảm bảo gắn kết, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ được giao. 

2. Mục đích, yêu cầu của việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng, đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới
2.1. Mục đích
Ngày 24/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg Quy định về chuẩn tiếp cận của người dân tại cơ sở (Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg). Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở gồm 8 tiêu chí và 41 chỉ tiêu là công cụ để đánh giá hệ thống, đồng bộ, toàn diện thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Từ kết quả đánh giá, chính quyền các cấp có điều kiện nắm bắt, nhìn nhận toàn diện hơn về thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ về giải quyết các vụ việc hành chính - tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý; thực hiện dân chủ cơ sở; hoạt động của các thiết chế tiếp cận pháp luật; thực trạng thực thi pháp luật của người dân tại cơ sở  để có biện pháp khắc phục, thực hiện các nhiệm vụ đó hiệu quả hơn. Đồng thời, có điều kiện nhận diện và khắc phục hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững, dân chủ, hiện đại, văn minh trong đời sống nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cũng giúp cán bộ, công chức có điều kiện nhìn nhận để thấy ưu điểm, hạn chế trong thực thi công vụ, từ đó có biện pháp khắc phục, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường pháp lý, hỗ trợ, tạo điều kiện để cá nhân, tổ chức tiếp cận, sử dụng pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 
Sau thời gian triển khai Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg cho thấy, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo có tác động sâu sắc đến nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; gắn với ổn định đời sống chính trị - pháp lý ở nông thôn; đảm bảo an ninh, quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong thi hành pháp luật, thực thi công vụ; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo đảm, phát huy đầy đủ quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt là những tác động, hiệu quả tích cực mà nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã mang lại đối với công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật ở cơ sở, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và đất nước. Thực tiễn đó đã chứng minh việc bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Chính vì thế, trong giai đoạn 2016 – 2020, việc đánh giá “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” chính thức được thể chế hóa và là một chỉ tiêu thành phần của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong tổng thể đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới tại địa phương đã tạo cơ sở, động lực góp phần thúc đẩy thực hiện toàn diện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đó là cải thiện và cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn, trong đó có văn hóa pháp luật, giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư, đề cao vai trò người dân trong quản lý xã hội, góp phần giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội để nông thôn mới phát triển bền vững và toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, pháp luật của người dân tại cơ sở.
Việc bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã  còn nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các chính sách trong hệ thống pháp luật; việc lựa chọn, xây dựng và đưa các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ và góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 05 tỉnh, thành phố
, thực tiễn đã xuất hiện hiện tượng xã được công nhận đạt nông thôn mới song lại chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như tại Điện Biên, Thái Bình
 do chưa gắn kết nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, nếu gắn kết hai nhiệm vụ này với nhau sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, khắc phục tình trạng xã đạt nông thôn mới nhưng lại không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật bởi sau khi lồng ghép thực hiện thì xã đạt chuẩn nông thôn mới thì phải đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; từ đó, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. 
Bên cạnh đó, việc triển khai gắn kết nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xã đạt chuẩn nông thôn mới còn nhằm tận dụng, tiết kiệm nguồn lực của nhà nước khi tổ chức triển khai; hơn nữa, các địa phương cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được nội dung để tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật do đã tương đối quen thuộc với phương thức tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. 

2.2. Yêu cầu 

a) Khẳng định và nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của tiếp cận pháp luật trong tổng thể các chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân để thực hiện, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân; xây dựng, phát triển con người nông thôn mới toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

b) Việc đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới (về điều kiện, trình tự, thủ tục...xét, công nhận, kinh phí, nguồn lực triển khai thực hiện).
c) Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, trong đó ngành Tư pháp giữ vai trò nòng cốt, chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong tổng thể xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

d) Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đặt trong tổng thể nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới; ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành.

3. Biện pháp bảo đảm thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
Việc đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn kết với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới là một nhiệm vụ mới, vì vậy, để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần bảo đảm các điều kiện sau đây:

3.1. Thực hiện quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói chung,  xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nói riêng
Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới để từ đó thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ có liên quan, tổ chức thực thi tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, hoạt động quán triệt, phổ biến, thông tin, truyền thông có thể thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: tổ chức các chương trình, phóng sự truyền thông trên Đài Phát thanh, Truyền hình; mở chuyên mục, đăng tải tin, bài trên các báo viết, báo điện tử, trang tin điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác như: lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, tập huấn …Thông qua đó, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, nhiệm vụ, quy định của Đảng, Nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân mà trước hết là đội ngũ công chức đầu mối, trực tiếp được giao thực hiện nhiệm vụ đánh giá, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật . 
Việc thực hiện tốt các hoạt động thông tin, truyền thông nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. 
3.2. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động xác định nội dung công việc cần triển khai, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đầu mối thực hiện

Bám sát nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg, Quyết định số 1980/QĐ-TTg, Quyết định số 619/QĐ-TTg, Thông tư số   /2017/TT-BTP và các văn bản có liên quan, căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó xác định các nhiệm vụ/hoạt động cần triển khai, phân công đầu mối, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn, công chức đầu mối tham mưu việc đạo, hướng dẫn, theo dõi, quy định các điều kiện cần thiết (về nhân lực, cơ sở vật chất, kinh phí)....Kế hoạch đảm bảo những nội dung sau:

a) Đối với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

- Các hoạt động quán triệt, truyền thông bằng hình thức cụ thể đề cập tại mục 3.1; việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, tọa đàm (nếu có) căn cứ điều kiện thực tiễn địa phương. 
- Việc chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đề ra giải pháp khắc phục, cải thiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật.

- Chỉ đạo rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp địa phương; chỉ đạo rà soát, xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về kinh phí và mức chi cho nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

- Phân công nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong đó giao Sở Tư pháp là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố;

- Quy định và hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền kinh phí và mức chi cho nhiệm vụ cấp xã địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

- Việc tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, thành phố;

b) Đối với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Việc chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm; đề ra giải pháp khắc phục, cải thiện, tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phân công nhiệm vụ cho các Phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể; giao Phòng Tư pháp là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng; việc thẩm tra, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Quy định về bảo đảm kinh phí và mức chi cho nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.
- Việc tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn cấp huyện.
c) Đối với Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Phân công cụ thể trách nhiệm theo dõi, chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật cho 07 chức danh công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã; giao công chức Tư pháp – Hộ tịch là đầu mối tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
 - Việc tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã.
- Về kinh phí tổ chức thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước;

- Các vấn đề khác (nếu có).

3.3. Kiện toàn, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sau khi rà soát, bổ sung nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và việc thực hiện chỉ tiêu “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong Quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp cần kiện toàn, bố trí công chức quản lý và công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này để đảm bảo nguồn lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận gắn với xây dựng xã nông thôn mới. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã đạt chuẩn nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao theo dõi, triển khai đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật, góp phần vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ này. 
3.4. Bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ được giao

a) Nguồn vốn, kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được bảo đảm, bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ưu tiên bố trí kinh phí để hỗ trợ cấp xã còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. Ngoài ra, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đối với các xã thực hiện xét công nhận, xây dựng nông thôn mới thì nguồn kinh phí cho nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được cấp chung trong tổng thể nguồn vốn triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh cấp kinh phí tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong tổng thể kinh phí xây dựng nông thôn mới để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

b) Cơ chế quản lý, sử dụng vốn, kinh phí 

Việc phân bổ, cơ chế lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán vốn, kinh phí của nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện thống nhất với các quy định về xây dựng nông thôn mới. Khi đề xuất, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới cần căn cứ vào các văn bản sau:

- Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

- Luật Đầu tư công năm 2013;


- Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg  ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020; Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011;
- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở..v.v..

3.5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá thực tiễn thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với xây dựng nông thôn mới
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân cấp các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp dưới để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh, từ đó có giải pháp khắc phục; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đảm bảo gắn kết, thống nhất, đồng bộ với các chủ trương, chính sách về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn (trình tự, thủ tục, thời hạn, hồ sơ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, điều kiện bảo đảm…), kịp thời phát hiện và hướng dẫn giải quyết những khó khăn, bất cập.
Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã trên địa bàn, tập trung vào nhiệm vụ tự đánh giá, chấm điểm của cấp xã, thời hạn, trình tự, thủ tục đánh giá…; đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân cấp xã cần quan tâm kiểm tra việc theo dõi, tự đánh giá, chấm điểm của công chức chuyên môn được giao theo dõi các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đảm bảo thực chất, khách quan; chỉ đạo, hướng dẫn công chức chuyên môn đề xuất các giải pháp khắc phục, cải thiện, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ được giao phù hợp điều kiện đặc thù của địa bàn cấp xã./.
PHỤ LỤC I
HỆ THỐNG VĂN BẢN VỀ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN

1. Các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (phụ lục kèm theo)

- Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc Hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2017 của Quốc Hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

- Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

- Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

- Thông tư số   /2017/TT-BTP ngày  tháng   năm 2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Các văn bản liên quan đến thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nội dung của các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật có liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ và thực thi rất nhiều luật, văn bản pháp luật, như:

- Tiêu chí 1: Hiến pháp, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Công an nhân dân, Bộ luật hình sự, Luật phòng chống mại dâm, ma túy…

- Tiêu chí 2: Các luật, văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính và trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã, như Luật Hộ tịch, Luật Đất đại, Luật Hôn nhân và gia đình…

- Tiêu chí 3: Luật tiếp cận thông tin, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật tổ chức chính quyền địa phương…

- Tiêu chí 4: Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật tố tụng dân sự…

- Tiêu chí 5: Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các văn bản, chính sách về thực hiện dân chủ ở cơ sở…

Phụ lục II

ĐIỂM SỐ CÁC CHỈ TIÊU CỦA TIÊU CHÍ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Điểm số các chỉ tiêu của tiêu chí tiếp cận pháp luật

	Tiêu chí, chỉ tiêu
	Nội dung
	Điểm số

tối đa

	Tiêu chí 1
	Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật
	15

	Chỉ tiêu 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên tại địa phương và triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ
	4

	
	1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao (Trong năm đánh giá không có nhiệm vụ ban hành văn bản quy phạm pháp luật do luật không giao được tính 01 điểm)
	1

	
	a) Ban hành đầy đủ, đúng tiến độ
	1

	
	b) Ban hành đầy đủ nhưng chậm tiến độ hoặc đúng tiến độ nhưng chưa đầy đủ
	0,5

	
	c) Không ban hành
	0

	
	2. Ban hành kế hoạch, văn bản khác triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo của cấp trên đúng yêu cầu, tiến độ
Tỷ lệ % = (Tổng số kế hoạch, văn bản khác được ban hành theo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra/Tổng số kế hoạch, văn bản khác được giao ban hành) x 100
	1

	
	3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, văn bản khác nêu trên
	2

	
	a) Tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định
	2

	
	b) Tổ chức thực hiện nhưng không kịp thời hoặc không đúng quy định hoặc tổ chức thực hiện kịp thời nhưng chưa đảm bảo yêu cầu, chất lượng
	1

	
	c) Không tổ chức thực hiện
	0

	Chỉ tiêu 2
	An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn cấp xã được kiềm chế, có giảm so với năm trước
	6

	
	1. Ban hành văn bản của cấp ủy hoặc chính quyền hằng năm về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã
	1

	
	2. Tình hình an ninh chính trị được bảo đảm, không để xảy ra trọng án trên địa bàn cấp xã
	2

	
	3. Kiềm chế, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) trên địa bàn
	3

	
	4. Tăng tội phạm và tệ nạn xã hội so với năm trước liền kề năm đánh giá bị 0 điểm và còn bị trừ 0,25 điểm
	

	Chỉ tiêu 3
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước
	5



	
	1. Khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn
Tỷ lệ % = (Tổng số khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn/Tổng số khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền) x 100
	3

	
	2. Khiếu nại, tố cáo kéo dài
	1

	
	a) Không có khiếu nại, tố cáo kéo dài
	1

	
	b) Giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài so với năm trước liền kề năm đánh giá
	0,5

	
	c) Không giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài so với năm trước liền kề năm đánh giá
	0

	
	3. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân
	1

	
	3.1. Bảo đảm các điều kiện tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân đúng quy định
	0,5

	
	3.2. Kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân được cấp xã giải quyết đúng thời hạn và thông báo cho người đã đến kiến nghị, phản ánh bằng hình thức theo quy định của pháp luật
	0,5

	Tiêu chí 2
	Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã
	30

	Chỉ tiêu

1
	Công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính
	4

	
	1. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai đầy đủ theo quy định

Tỷ lệ % = (Tổng số thủ tục hành chính được niêm yết công khai/Tổng số thủ tục hành chính phải niêm yết công khai) x 100
	2

	
	2. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai kịp thời theo quy định
	1

	
	a) Niêm yết công khai thủ tục hành chính đúng ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành
	1

	
	b) Niêm yết công khai thủ tục hành chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành
	0,5

	
	c) Niêm yết công khai thủ tục hành chính sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định công bố có hiệu lực thi hành
	0

	
	3. Thủ tục hành chính được niêm yết theo đúng quy định
	1

	
	3.1. Niêm yết theo các hình thức quy định (bảng gắn trên tường, bảng trụ xoay, bảng di động...)
	0,5

	
	3.2. Niêm yết tại địa điểm phù hợp, dễ tiếp cận
	0,5

	Chỉ tiêu 2
	Bố trí địa điểm, công chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định
	2

	
	1. Đảm bảo diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	0,5

	
	a) Đảm bảo diện tích theo quy định
	0,5

	
	b) Không đảm bảo diện tích theo quy định
	0,25

	
	2. Đảm bảo trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	0,5

	
	a) Đảm bảo đầy đủ theo quy định
	0,5

	
	b) Chưa đảm bảo đầy đủ theo quy định
	0,25

	
	3. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo yêu cầu, thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định
	1

	
	4. Không bố trí, không đảm bảo yêu cầu, trách nhiệm quy định tại điểm 1, 2, 3 của chỉ tiêu này bị 0 điểm và bị trừ 0,25 điểm
	

	Chỉ tiêu 3
	Giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định
	10

	
	Thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn

Tỷ lệ % = (Tổng số lượt thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn/Tổng số lượt thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết) x 100
	10

	Chỉ tiêu 4
	Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về giải quyết các thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định
	2

	
	Phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, thủ tục, thời hạn (Trong năm đánh giá không có phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính được tính 02 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số lượt phản ánh, kiến nghị được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thời hạn/Tổng số lượt phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, giải quyết) x 100
	2

	Chỉ tiêu 5
	Bảo đảm sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính
	12

	
	1. Hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tỷ lệ % = (Tổng số ý kiến có trả lời hài lòng/Tổng số ý kiến được hỏi)  x 100
	7

	
	2. Hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Tỷ lệ % = (Tổng số ý kiến có trả lời hài lòng/Tổng số ý kiến được hỏi) x 100
	5



	Tiêu chí 3
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	25

	Chỉ tiêu 1


	Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
	2

	
	1. Thực hiện công khai theo quy định hoặc theo Danh mục thông tin phải được công khai

Tỷ lệ % = (Tổng số văn bản đã thực hiện công khai/Tổng số văn bản theo quy định hoặc theo Danh mục thông tin phải được công khai) x 100
	1

	
	2. Thực hiện cập nhật, công khai thông tin pháp luật đúng thời điểm, thời hạn, hình thức theo quy định hoặc theo Danh mục thông tin phải được công khai
	1

	
	2.1. Thực hiện cập nhật, công khai thông tin pháp luật đúng thời điểm, thời hạn
	0,5

	
	2.2. Thực hiện cập nhật, công khai thông tin pháp luật đúng hình thức
	0,5

	Chỉ tiêu 2
	Cung cấp đầy đủ thông tin pháp luật thuộc trách nhiệm phải cung cấp của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định
	2

	
	Thực hiện cung cấp thông tin pháp luật qua các hình thức cung cấp thông tin theo quy định và qua hoạt động của người phát ngôn (Trong năm đánh giá không có yêu cầu cung cấp thông tin được tính 02 điểm)

Tỷ lệ % = (Tổng số thông tin pháp luật đã cung cấp/Tổng số thông tin pháp luật đủ điều kiện cung cấp) x 100
	2

	Chỉ tiêu 3
	Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, tổ chức cấp trên
	2

	
	a) Lấy ý kiến Nhân dân đối với tất cả dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên
	2

	
	b) Lấy ý kiến Nhân dân đối với một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	1

	
	c) Không tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong khi yêu cầu phải lấy ý kiến
	0

	
	Trong năm đánh giá không được giao nhiệm vụ lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được tính 02 điểm
	

	Chỉ tiêu 4
	Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức cấp xã
	2

	
	a) Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách mới ban hành có nội dung liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã bằng hình thức thích hợp
	2

	
	b) Tổ chức quán triệt, phổ biến một số văn bản, chính sách mới ban hành có nội dung liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ công chức cấp xã
	1

	
	c) Không tổ chức quán triệt, phổ biến văn bản, chính sách mới ban hành có nội dung liên quan đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã
	0

	Chỉ tiêu 5
	Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp
	4

	
	1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 hằng năm
	0,5

	
	2. Tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn cấp xã bằng hình thức phù hợp theo Kế hoạch đề ra
	3,5

	
	a) Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch
	3,5

	
	b) Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch
	1,5

	
	c) Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch
	0,5

	
	d) Không tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch
	0

	Chỉ tiêu 6
	Triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	2

	
	1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù trên địa bàn hoặc lồng ghép nội dung này trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm
	0,5

	
	2. Tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo Kế hoạch đề ra
	1,5

	
	a) Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch
	1,5

	
	b) Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ hoặc chưa kịp thời hoặc chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch
	1

	
	c) Tổ chức thực hiện chưa đầy đủ, chưa kịp thời, chưa hiệu quả các hoạt động theo Kế hoạch
	0,5

	
	d) Không tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch
	0

	Chỉ tiêu 7
	Các thiết chế thông tin, văn hóa, pháp luật tại cơ sở hoạt động có hiệu quả, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, phổ biến pháp luật của Nhân dân trên địa bàn cấp xã
	6

	
	1. Xây dựng, thực hiện chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng lưới phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã, loa truyền thanh cơ sở theo định kỳ
	2

	
	a) Thực hiện hàng tuần và nội dung thiết thực, đa dạng
	2

	
	b) Thực hiện hàng tháng và nội dung thiết thực, đa dạng
	1

	
	c) Thực hiện hàng quý và nội dung thiết thực, đa dạng
	0,5

	
	d) Không thực hiện theo định kỳ và nội dung không thiết thực, đa dạng
	0

	
	2. Xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật cấp xã theo quy định
	3

	
	2.1. Bố trí địa điểm thuận tiện, phân công người phụ trách và quản lý, sử dụng Tủ sách pháp luật theo quy định
	0,5

	
	2.2. Định kỳ 06 tháng/lần thực hiện rà soát, phân loại, bổ sung sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật theo quy định
	0,5

	
	2.3. Sử dụng máy tính nối mạng internet, hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật để tra cứu, khai thác văn bản, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật
	1

	
	2.4. Thực hiện thông tin, giới thiệu các sách, tài liệu mới, có nội dung thiết thực với Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn; luân chuyển sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với các mô hình tủ sách tự quản/thư viện/điểm bưu điện – văn hóa để Nhân dân tiếp cận sách, tài liệu được thuận tiện, kịp thời
	0,5

	
	2.5. Xây dựng, duy trì một trong các mô hình Tủ sách/ngăn sách/túi sách pháp luật tại cộng đồng dân cư (Tủ sách của thôn, làng; Tủ sách khu nhà trọ; Tủ sách quán cà phê…) trên địa bàn
	0,5

	
	3. Xây dựng, hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ nhằm thực hiện phổ biến, tiếp cận pháp luật cho người dân (Câu lạc bộ pháp luật; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; Câu lạc bộ nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh hoặc Câu lạc bộ khác)
	1

	
	3.1. Chỉ đạo, hướng dẫn thành lập Câu lạc bộ
	0,5

	
	3.2. Hằng năm có hỗ trợ cho hoạt động của Câu lạc bộ trên địa bàn tổ chức sinh hoạt định kỳ có hiệu quả, thiết thực
	0,5

	Chỉ tiêu 8
	Tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương
	2

	
	1. Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại chính sách, pháp luật, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân địa phương
	2

	
	2. Không tổ chức trao đổi, đối thoại theo quy định bị 0 điểm và bị trừ 0,25 điểm
	

	Chỉ tiêu 9
	Bố trí đủ kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định
	3

	
	1. Trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
	1

	
	2. Định mức kinh phí ngân sách bảo đảm hằng năm

Tỷ lệ % = (Tổng số kinh phí được cấp/Tổng số kinh phí đề xuất với các mức chi và nội dung chi theo quy định của pháp luật về tài chính để thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt) x 100
	2

	
	3. Không bố trí kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bị 0 điểm và bị trừ 0,25 điểm
	

	Tiêu chí 4
	Hòa giải ở cơ sở
	10

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên; đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở
	3

	
	1. Hướng dẫn thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên (Trong năm đánh giá không thực sự cần thiết thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên được tính 01 điểm)
	1

	
	2. Hỗ trợ tài liệu, phổ biến pháp luật phục vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định
	0,5

	
	3. Hướng dẫn, thực hiện các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở
	0,5

	
	4. Hòa giải viên được bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu nghiệp vụ hòa giải do cơ quan cấp trên hoặc cấp xã tổ chức
	1

	
	4.1. Do cấp trên tổ chức
	0,5

	
	4.2. Do cấp xã tổ chức
	0,5

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải kịp thời theo yêu cầu của các bên
	4

	
	1. Các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải được tiếp nhận và thực hiện hòa giải theo quy định

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc được thực hiện hòa giải/Tổng số vụ, việc được tiếp nhận thuộc phạm vi hòa giải theo quy định) x 100
	2

	
	2. Các vụ, việc hòa giải thành

Tỷ lệ % = (Tổng số vụ, việc hòa giải thành/Tổng số vụ, việc được thực hiện hòa giải) x 100
	2

	Chỉ tiêu 3
	Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định
	3

	
	1. Trong dự toán ngân sách cấp xã hằng năm có bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở
	1

	
	2. Hỗ trợ kinh phí cho tổ hòa giải và hòa giải viên
	2

	
	2.1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải cho các tổ hòa giải
	1

	
	a) Hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải cho các tổ hòa giải theo đúng định mức quy định
	1

	
	b) Hỗ trợ kinh phí hoạt động hòa giải cho các tổ hòa giải theo định mức thấp hơn định mức quy định
	0,5

	
	2.2. Chi thù lao hòa giải viên theo vụ, việc
	1

	
	a) Chi thù lao hòa giải viên cho tất cả vụ, việc hòa giải theo đúng định mức quy định
	1

	
	b) Chi thù lao hòa giải viên cho một số vụ, việc hòa giải hoặc chi thù lao với định mức thấp hơn định mức quy định
	0,5

	
	3. Không bố trí kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải, chi thù lao hòa giải viên theo vụ, việc bị 0 điểm và bị trừ 0,25 điểm
	

	Tiêu chí 5
	Thực hiện dân chủ ở cơ sở
	20

	Chỉ tiêu 1
	Công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, trừ các thông tin quy định tại chỉ tiêu 1 của tiêu chí 2 và chỉ tiêu 1 của tiêu chí 3

Tỷ lệ % = Tổng số nội dung được công khai/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định phải công khai để dân biết phát sinh trên thực tế x 100
	4

	Chỉ tiêu 2
	Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, quyết định trực tiếp/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định cử tri hoặc đại diện hộ gia đình được bàn, quyết định trực tiếp phát sinh trên thực tế) x 100
	4

	Chỉ tiêu 3
	Cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình được bàn, biểu quyết để cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung được cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, biểu quyết/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định phát sinh trên thực tế) x 100
	4

	Chỉ tiêu 4
	Nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định về các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được Nhân dân tham gia ý kiến/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định phải lấy ý kiến Nhân dân phát sinh trên thực tế) x 100
	4

	Chỉ tiêu 5
	Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở

Tỷ lệ % = (Tổng số nội dung đã được giám sát/Tổng số nội dung mà pháp luật quy định Nhân dân thực hiện giám sát trực tiếp và thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng phát sinh trên thực tế) x 100
	4


2. Hướng dẫn cụ thể cách tính điểm số theo tỷ lệ phần trăm (%) và cách làm tròn điểm số thập phân của từng chỉ tiêu 

a) Đối với chỉ tiêu xác định theo tỷ lệ phần trăm (%), điểm số tính như sau:

Số điểm của chỉ tiêu = (Tỷ lệ đạt được x Số điểm tối đa của chỉ tiêu)/100


Ví dụ:


- Tỷ lệ % đạt được của chỉ tiêu: 85%;

- Số điểm tối đa của chỉ tiêu: 05 điểm;

- Số điểm của chỉ tiêu = (85 x 5)/100 = 4,25 điểm.

b) Điểm số của từng chỉ tiêu được lấy đến hai chữ số thập phân, cụ thể     như sau:

Ví dụ:

- Tổng số điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu từ 89,1 đến 89,49 làm tròn là 89 điểm.

- Tổng số điểm của các tiêu chí, chỉ tiêu từ 75,5 đến 75,99 làm tròn là 76 điểm.

PHỤ LỤC III
HƯỚNG DẪN CÁC BIỂU MẪU CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Bảng tổng hợp kết quả tự chấm điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật (Mẫu 01 – TCPL-II)
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng … năm …


BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM

	Tiêu chí, chỉ tiêu
	Nội dung
	Điểm số

tối đa
	Điểm số đánh giá
	Ghi chú
	Chữ ký

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	Tiêu chí 1
	Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật
	15
	
	
	

	Chỉ tiêu 1
	…………
	4
	
	
	

	1. Nội dung 1
	……….
	1
	
	
	

	2. Nội dung 2
	……….
	1
	
	
	

	3. Nội dung 3
	………
	2
	
	
	

	Chỉ tiêu 2
	………
	6
	
	
	

	1. Nội dung 1
	……….
	1
	
	
	

	2. Nội dung 2
	………..
	2
	
	
	

	3. Nội dung 3
	………..
	3
	
	
	

	…………..
	…………….
	…
	
	
	

	…………..
	………………..
	….
	
	
	

	Tiêu chí 5
	Thực hiện dân chủ ở cơ sở
	20
	
	
	

	Chỉ tiêu 1
	…………
	4
	
	
	

	Chỉ tiêu 2
	…………
	4
	
	
	

	………
	…………
	
	
	
	

	Tổng điểm
	100
	
	
	


	CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	CÔNG CHỨC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

 (Ký và ghi rõ họ tên)





(2) Ghi rõ nội dung tiêu chí, chỉ tiêu và nội dung cụ thể của từng chỉ tiêu theo Phụ lục I

(4) Ghi điểm số đạt được sau khi đã trừ điểm số bị trừ theo quy định (nếu có)

(5) Ghi số điểm bị trừ (nếu có) hoặc các nội dung khác

(6) Công chức cấp xã tổng hợp điểm số của từng chỉ tiêu, tiêu chí được giao quản lý, theo dõi và ký, ghi rõ họ tên
2. Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính (Mẫu 02 – TCPL-II)

	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…, ngày … tháng … năm …


PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG

Về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính 

Địa điểm (1): ……………………………………………………………………

Tên thủ tục hành chính (2): ……………………………………………………

Đề nghị tổ chức/cá nhân vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào ô “(” lựa chọn đối với các câu hỏi dưới đây: 
1. Hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
( Hài lòng  


(  Không hài lòng        

2. Hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

( Hài lòng  


(  Không hài lòng        

                                                     Người đánh giá (3)
                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

  

(1) Ghi rõ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...
(2) Ghi rõ tên thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết. Ví dụ: Đăng ký khai sinh/Đăng ký kết hôn…

(3) Phần này không bắt buộc, có thể ghi hoặc không


3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân (Mẫu 03 – TCPL – II)

	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	…, ngày … tháng … năm …


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG 

Về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính 


1. Tổng số lượt thủ tục hành chính đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá:……………………………………

2. Tổng số ý kiến: …………………………………………….

3. Kết quả tổng hợp:

	Nội dung
	Mức độ đánh giá 
	Ghi chú

	
	Hài lòng
	Không hài lòng
	

	
	Số ý kiến
	Tỷ lệ %
	Số ý kiến
	Tỷ lệ %
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1. Hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	
	
	
	
	

	2. Hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	
	
	
	
	

	Kết quả trung bình về tỷ lệ % (*)
	
	
	
	
	


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	
	NGƯỜI TỔNG HỢP

(Ký và ghi rõ họ tên)



(3) Tỷ lệ % = Số ý kiến tại cột (2)/Tổng số ý kiến x 100

(5) Tỷ lệ % = Số ý kiến tại cột (4)/Tổng số ý kiến x 100

 (*) Tỷ lệ % trung bình = Tổng tỷ lệ % kết quả đánh giá sự hài lòng của 02 nội dung đánh tại cột (3) và cột (5).

4. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã  (Mẫu 04 – TCPL- II) 

	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /BC-UBND
	…, ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO

Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

trên địa bàn xã (phường, thị trấn) …
I. Khái quát đặc điểm, tình hình 
- Điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội, số lượng thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc, tổ dân phố; dân số; xã (phường, thị trấn) thuộc loại nào trong các xã (phường, thị trấn) theo quy định về phân loại đơn vị hành chính.

- Thuận lợi, khó khăn trong đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. Kết quả đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
1. Kết quả đạt được

1.1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

1.2. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Kết quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật:

- Có …/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt từ 50% trở lên tổng số điểm tối đa

- Có …/5 tiêu chí tiếp cận pháp luật đạt dưới 50% tổng số điểm tối đa

- Tổng số điểm bị trừ: … điểm

- Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí: … /100 điểm; số điểm sau khi làm tròn: … điểm.

b) Đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Điều kiện về tổng số điểm của từng tiêu chí (nêu rõ đạt hay chưa đạt);

- Điều kiện về tổng số điểm của các tiêu chí (nêu rõ đạt hay chưa đạt);

- Điều kiện về tổng số điểm đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (nêu rõ đạt hay chưa đạt);

- Điều kiện về cán bộ công chức cấp xã vi phạm kỷ luật theo quy định (nêu rõ các trường hợp vi phạm, hình thức bị kỷ luật…, đạt hay chưa đạt).

c) Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và kết quả cuộc họp Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ... tự đánh giá: Đạt/Chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
2. Những tác động (tích cực, tiêu cực) của việc thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật (đối với việc cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân đối với thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tháo gỡ kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn cấp xã).

3. Thuận lợi, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

4. Sáng kiến, kinh nghiệm trong thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật và đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

III. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân

IV. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật cho người dân 
(Phần này nêu giải pháp cụ thể trong việc thực hiện các tiêu chí, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm sau).

VI. Kiến nghị, đề xuất

Đưa ra kiến nghị, đề xuất phù hợp với đặc thù địa phương về nhận thức, thể chế, chính sách; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; các điều kiện bảo đảm thực hiện và các vấn đề khác có liên quan đến xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đối với Ủy ban nhân dân cấp trên; với các cơ quan, tổ chức có liên quan).

	Nơi nhận:

- UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)……;

- ……….;

- Lưu: VT,…
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên


	CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên





5. Công văn đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 05 – TCPL-II)
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /….
	…, ngày … tháng … năm …


Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện ….

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số    /2017/TT-BTP ngày …tháng … năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Căn cứ kết quả cuộc họp đánh giá kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày …tháng …năm….của UBND xã;

Căn cứ….,

UBND xã …. kính đề nghị UBND huyện ……, tỉnh……xem xét, quyết định công nhận Ủy ban nhân dân xã…… đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm…..

Hồ sơ kèm theo gồm có:

1. Báo cáo đánh giá kết quả đạt chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Bảng tổng hợp điểm số của các chỉ tiêu, tiêu chí tự chấm điểm.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân;

4. Tài liệu chứng minh kết quả tự đánh giá, chấm điểm của Ủy ban nhân dân cấp xã.
5. Tài liệu khác (nếu có).

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ……….;

- Lưu: VT,…
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Ký tên và đóng dấu)

Họ và tên




6. Biên bản họp Hội đồng đạn giá tiếp cận pháp luật (Mẫu 06 – TCPL-II)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)…

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ 

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/BB-HĐTCPL
	…, ngày… tháng… năm…


BIÊN BẢN

Họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật 


Thời gian:  ... giờ … ngày…tháng…năm … 

Địa điểm:……………..

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp huyện (quận, thị xã, thành phố …)………tiến hành họp để xem xét, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm ….

I. Thành phần tham dự

Hội đồng có……thành viên tham dự (vắng …), bao gồm:

- Đồng chí: … Chủ trì cuộc họp;

- Đồng chí …- Thư ký cuộc họp;

- Các Ủy viên: ….người.

II. Nội dung cuộc họp

1. Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Hội đồng thảo luận, có ý kiến tư vấn về những nội dung sau:

- Kết quả tự đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của ….. xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp huyện do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trình và Phòng Tư pháp tiếp nhận, tổng hợp;

- Đề xuất sáng kiến, giải pháp xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

- Các nội dung, vấn đề khác có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định.

2. Ý kiến tư vấn của thành viên Hội đồng (ghi đầy đủ, cụ thể các ý kiến của thành viên Hội đồng tham dự họp)

3. Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng


Căn cứ vào kết quả thảo luận của các thành viên Hội đồng và ý kiến của các đại biểu tham dự (nếu có), Chủ tịch Hội đồng có ý kiến:

- Thể hiện ý kiến về các nội dung, vấn đề thuộc trách nhiệm của thành viên Hội đồng;

- Giao Phòng Tư pháp cấp huyện hoàn thiện Biên bản họp Hội đồng và các tài liệu có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

4. Kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua biểu quyết hoặc phiếu lấy ý kiến

Nêu rõ có … thành viên/…tổng số thành viên Hội đồng nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ ngày … tháng … năm….

Biên bản này được lập thành … bản, gửi…. và lưu giữ tại…

	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


7. Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 07 – TCPL II) 

	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)…..

PHÒNG TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày ….tháng ….năm……


DANH SÁCH CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

	STT
	Tên xã, phường, thị trấn
	Tổng điểm 
	Điểm của từng tiêu chí
	Kết quả đánh giá sự hài lòng (%)

	
	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Loại I (*)
	

	1
	….
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Loại II (**)
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Loại III (***)
	

	.….
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

-….

- Lưu: ....
	TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký, ghi rõ họ, tên)



(*), (**), (***) Phân loại đơn vị hành chính loại I, loại II, loại III theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

 (3) Sắp xếp xã, phường, thị trấn theo tổng số điểm đạt được từ cao xuống thấp đối với từng loại.

8. Danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 08 – TCPL – II)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)…..

PHÒNG TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


……, ngày ….tháng ….năm……


DANH SÁCH CẤP XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

	STT
	Tên xã, phường, thị trấn
	Loại 
	Tổng điểm 
	Điểm của từng tiêu chí

	
	
	
	
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

-….

- Lưu: ....
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

(Chữ ký và dấu UBND)

Họ và tên



(3): Nêu rõ loại I, loại II, loại III theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Quyết định số     619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

(4) Sắp xếp xã, phường, thị trấn theo tổng số điểm đạt được từ cao xuống thấp. 


9. Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Mẫu 09 -TCPL-II)
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/QĐ-UBND
	…, ngày…tháng…năm…


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận (xã phường, thị trấn) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm ….


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH)….
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Thông tư số …/2017/TT-BTP ngày …tháng … năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Theo hồ sơ đánh giá, biên bản họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật ngày …tháng …năm … ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận … xã, phường, thị trấn (có Danh sách kèm theo) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm….

Điều 2. ………………….

          Điều 3. Hiệu lực thi hành

          Điều 4. Trách nhiệm thi hành

	Nơi nhận:

- Như Điều…;

- ….;

- Lưu: VT,… .


	CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC IV
Một số mẫu văn bản về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện
	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 


Số:  …/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              ….., ngày …. tháng … năm  …


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận)…


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN)…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Căn cứ Thông tư số…/2017/TT-BTP ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bọ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số …/KH-UBND ngày …/…/2017 của Ủy ban nhân dân huyện (quận) về việc triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện (quận);
Căn cứ Công văn số …/TP ngày… của phòng Tư pháp huyện (quận) đề nghị thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (
quận);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số…/TTr-TP ngày     tháng… năm …, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…) (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau đây:


………….


Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng

Điều 4. Kinh phí thực hiện 

Điều 5. Hiệu lực thi hành. 


Điều 6. Trách nhiệm thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như Điều…;

- ….;

- Lưu: VT, … .
	CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

         


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT


Số:  …/QĐ-HĐTCPL
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                    ….., ngày …. tháng … năm  …


QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện (quận, thị xã, thành phố)…


HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT HUYỆN

 (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)…

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số…/2017/TT-BTP ngày … tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng … năm … của Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố) về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của huyện (quận, thị xã, thành phố);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…).


Điều 2. …..

Điều 3. ….. ./.
	Nơi nhận:

- Như Điều…;

- ….;

- Lưu: VT, … .
	TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

         


	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ) 

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố)

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/QĐ-HĐTCPL ngày …/…/… của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (quận, thị xã, thành phố))

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Nguyên tắc và phương thức hoạt động của Hội đồng

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng

Điều 5. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 6. Chế độ họp Hội đồng

Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo

Chương IV

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

Điều 8. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Điều 9. Tổ chức thực hiện.

T.M HỘI ĐỒNG

    CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
A- CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 








B- ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 


ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT








C – HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN PHÁP LUẬT











D – QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG


 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN


 TIẾP CẬN PHÁP LUẬT








E – XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA 


VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI











� Trang 126, 127, 176 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, năm 2016.


� Trang 38, 169 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, năm 2016.


� Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2003 đến năm 2007 (có 04 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật kèm theo); Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 (có 04 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật kèm theo); Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 (có 04 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật kèm theo); Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”; Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) (có 07 Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật kèm theo); Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.


� Ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ


� Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ


� Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn


� Trang 126, 127 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, năm 2016.


� Trang 38, 169 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, năm 2016.


� Đây là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp năm 2016 được ghi nhận tại Quyết định số 2700/QĐ-BTP ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2016 của Ngành Tư pháp


� Theo Công văn số 4793/VPCP-PL ngày 27/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và chỉ đạo làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại 05 tỉnh, thành phố bao gồm  Cà Mau, Điện Biên, Quảng Bình, Thái Bình và TP. Hồ Chí Minh


� Theo Báo cáo số 164/BC-BTP ngày 04/7/2016 của Bộ Tư pháp về tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 và 02 năm triển khai làm thử việc đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
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